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1 LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH CHUNG XD KHU KTCK

Ngày nay, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, hầu hết các nước trên thế giới đều đặt ưu tiên cao nhất cho phát triển kinh tế. Kinh tế đã trở thành nhân tố quyết định chính cho sức mạnh tổng hợp của mỗi quốc gia. Để thúc đẩy nhanh chóng và mạnh mẽ quá trình phát triển kinh tế, các nước đã tiến hành liên minh, liên kết với nhiều mức độ khác nhau như: liên kết toàn cầu (WTO), liên kết khu vực (EU, ASEAN, TPP…), liên kết tiểu khu vực và đặc biệt là liên kết dưới dạng các “lãnh thổ tự nhiên” giữa các nước có chung đường biên giới. Song song với quá trình hợp tác liên kết, thời gian gần đây đã xuất hiện một số mô hình kinh tế mới khá thành công, trong đó phải kể đến là mô hình Trung tâm hợp tác biên giới quốc tế Tân Cương-Kazacztan, Khu hợp tác kinh tế Huy Xuyên Cát Lâm (Trung Quốc) và Ha Sa (Liên bang Nga). Các mô hình kinh tế này đã góp phần rất quan trọng trong việc thúc đẩy tăng tốc phát triển kinh tế các quốc gia.

Để tăng cường khả năng giao lưu, hội nhập ngày càng cao và tìm kiếm cơ hội đầu tư và phát triển kinh tế tốt, một trong những điều kiện có ý nghĩa quyết định, đó là khai thác triệt để lợi thế về địa kinh tế và địa chính trị thông qua phát triển kinh tế cửa khẩu và phát triển hệ thống cảng biển nước sâu có khả năng đảm bảo việc xuất nhập khẩu các sản phẩm, nguyên liệu phục vụ hệ thống các khu công nghiệp phức hợp, của các vùng rộng lớn trong khu vực và trong nước. Hiện nay, các nước mới phát triển ở khu vực Châu Á có xu hướng thực hiện chiến lược bố trí các khu vực đại công nghiệp gắn liền với sự phát triển kinh tế vùng duyên hải và ưu thế to lớn của hệ thống cảng biển nước sâu.

Việc hình thành và phát triển các khu kinh tế tại Việt Nam cũng đã được xác định từ những năm 1996, được cụ thể hóa trong nhiều chương trình nghị sự giữa Việt Nam – Trung Quốc và ASEAN – Trung Quốc, trong đó có kế hoạch “hai hành lang, một vành đai kinh tế”. Định hướng khu vực vành đai kinh tế ven biển Bắc Bộ sẽ trở thành khu vực kinh tế năng động, có sức thúc đẩy cả vùng Bắc Bộ. Đây cũng là vùng động lực trong hợp tác phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước ASEAN.

Nhận thức được vai trò vị trí chiến lược của Việt Nam trong phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Á và Châu Á-Thái Bình Dương, thời gian vừa qua Việt Nam đã đưa định hướng phát triển các khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) nói riêng (đặc biệt chú trọng các khu vực cửa khẩu trọng yếu, đầu tầu) và khu kinh tế (KKT) nói chung (đặc biệt là các khu kinh tế ven biển), trong đó khẳng định phát triển hướng tới hiện đại, lấy hiệu quả kinh tế-xã hội làm tiêu chuẩn cao nhất và đảm bảo phát triển bền vững. Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X cũng đã xác định 5 lĩnh vực được lựa chọn ưu tiên chiến lược, trong đó ‘xây dựng các KCX, các KCN tập trung và các KKT ven biển gắn liền với phát triển các đô thị ven biển’ là một trong năm lĩnh vực được đề cập.

KKTCK Móng Cái nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh bao gồm thành phố Móng Cái, Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà và 09 xã thị trấn của huyện Hải Hà, hiện được đánh giá là vùng đất có tiềm năng và lợi thế rất lớn để phát triển thành vùng kinh tế động lực ở Bắc Bộ. KKTCK Móng Cái đã và đang có sự chuyển mình rất lớn được xác định là cửa ngõ chủ lực đóng góp tích cực trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trước yêu cầu mới và trong tiến trình hội nhập quốc tế, nhằm phát huy cao nhất các nguồn lực để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần chỉ đạo của kết luận số 47-KL/TW ngày 06/05/2009 của Bộ Chính trị quyết định số 99/2009/QĐ-TTg ngày 29/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 19/2012/QĐ-CP ngày 10/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trên thực tế, quá trình hình thành và xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái tiến triển chưa được như kỳ vọng, do các yếu tố khách quan và chủ quan bên kia biên giới. Việc phát triển KKTCK Móng Cái đã được Thủ tướng Chính phủ cụ thể hóa tại Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Việc phát triển KKTCK có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. Hình thành một KKTCK phát triển toàn diện và bền vững trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế so sánh của KKT này (đó là khu vực vừa là cửa khẩu biên giới quốc tế, vừa có cảng biển nước sâu) để phát triển tổng hợp các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao và an ninh quốc phòng. 

Để đáp ứng các yêu cầu phát triển KTXH, an ninh quốc phòng vùng biên, những yêu cầu về quản lý xây dựng, khai thác quỹ đất và tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các dự án đầu tư cho thấy việc lập “Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái” là cần thiết và cấp bách trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.  

2 CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH 

2.1 Các căn cứ pháp lý:
· Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khóa X; 

· Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 của Quốc Hội khóa XII;
·  Kết luận số 26-KL/TW ngày 2/8/2012 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX nhằm đẩy mạnh phát triển KTXH và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020;
· Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

· Nghị định số 37/2010/NĐ – CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

· Quyết định số 1151/QĐ-TTg, ngày 30/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt - Trung đến năm 2020;

· Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020”;

· Quyết định số 19/2012/QĐ-TTg ngày 10/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

· Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050;
· Nghị quyết số 168/NĐ-HĐND ngày 18/11/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050;
· Các văn bản pháp lý liên quan khác;
3 MỤC TIÊU 
· Cụ thể hóa Quyết định số 19/2012/QĐ-TTg ngày 10/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

· Xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái thành một khu kinh tế phát triển năng động, hiệu quả, có tầm quốc tế một cực tăng trưởng quan trọng, trung tâm phát triển kinh tế của vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ, trở thành động lực phát triển mạnh của vùng Đông Bắc.

· Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hoá - xã hội và đảm bảo vùng biên giới hoà bình, hữu nghị, cùng nhau phát triển.

4 TÍNH CHẤT 

· Là trung tâm phát triển kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ và cảng biển của vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ và đầu mối của hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) và Hà Nội - Hải Phòng - Móng Cái - Phòng Thành; 

· Có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

5 CHỨC NĂNG

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái có không gian kinh tế riêng biệt, với môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi nhất theo các quy định của pháp luật; là địa bàn ưu đãi đầu tư phát triển các ngành kinh tế tạo động lực cho phát triển vùng được tổ chức thành các phân khu chức năng chủ yếu, cụ thể: 

1 Khu cửa khẩu quốc tế 

2 Các khu công nghiệp: 

3 Trung tâm tài chính: 

4 Khu đô thị: 

5 Khu Trung tâm hành chính: 

6 Khu dân cư:

7 Các khu chức năng xây dựng khác: 

8 Các khu chức năng khác:
6 ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG 

6.1 Thuận lợi

· Có vị trí, vai trò quan trọng trong mối liên hệ vùng (vùng tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế)

· Có tiềm năng về đất đai, cảnh quan, môi trường.

· Có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

· Có các dự án phát triển HTKT khung quốc gia về đường bộ, sắt, thủy và hàng không.

· Được sự quan tâm từ Trung ương tới địa phương 

6.2 Khó khăn

· Cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa phát triển, đặc biệt giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy…

·  Cơ chế chính sách chưa đồng bộ, nhất là mô hình quản lý KKT chưa hình thành.

·  Đội ngũ lao động có tay nghề cao hạn chế.

·  Nguồn vốn đầu tư 

6.3 Cơ hội

· Là một trong hai điểm đột phá quan trọng  phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói riêng, cả nước nói chung.

· Là khu kinh tế cửa khẩu quốc tế tầm cỡ  khu vực, với giao thông đường bộ, đường thủy rất thuận lợi.

· Là trung tâm giao lưu kinh tế giữa các nước trong khối ASEAN và Trung Quốc 

· Trở thành trung tâm đô thị, tài chính, du lịch, thương mại, dịch vụ tầm cỡ trong vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ.

· Cùng với Vân Đồn khu KTCK Móng Cái có khả năng trở thành Khu vực phát triển tương đồng với Đông Hưng + Phòng Thành của Trung Quốc.  

6.4 Thách thức

· Nằm cạnh ngay biên giới với Trung Quốc, chịu sự tác động về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng 

· Chịu sự cạnh tranh giữa các khu kinh tế cửa khẩu trong nước và khu vực.

· Ảnh hường của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
7 TẦM NHÌN KHU KTCK MÓNG CÁI
· Khu KTCK  Móng Cái là một Khu vực phát triển độc đáo, khác biệt, hiện đại,văn minh; Đa ngành, Tổng hợp và Thịnh vượng mang tầm cỡ Quốc gia, Quốc tế đặc biệt có vị thế trung chuyển giữa khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á. 

· Khu KTCK Móng Cái sẽ phát triển với nhiều lợi thế về Công nghiệp, cảng biển, du lịch, thương mại, tài chính, văn hoá giáo dục, vui chơi giải trí và có môi trường sống bền vững, năng động, an ninh và hấp dẫn.

8 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHU KTCK MÓNG CÁI

· Phát huy lợi thế của vị trí và tiềm năng tự nhiên xây dựng mô hình Khu KTCK đa dạng, đa ngành và năng động được tổ chức không gian hợp lí, tiết kiệm đất cũng như linh hoạt.

· Hình thành các trung tâm chuyên ngành tổng hợp được gắn kết bằng hệ thống giao thông nhanh, thân thiện và hiện đại.

· Khai thác bản sắc gắn với tiềm năng tự nhiên Sinh thái biển núi, đô thị để hình thành các mô hình du lịch đặc sắc gắn với nhu cầu giải trí và thị trường du lịch trong và ngoài nước.

· Nhanh chóng xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật kết nối với hệ thống hạ tầng diện rộng đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt và lâu dài của khu KTCK.
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	Hình: Mô hình phát triển KKTCK Móng Cái


1 01 trục hành lang kinh tế kỹ thuật – đô thị - công nghiệp – Dịch vụ du lịch – Thương mại, tài chính ngân hàng. 
2 02 vùng phát triển bao gồm vùng phí Bắc (phát triển du lịch sinh thái gắn với ANQP) và vùng phía Nam (phát triển du lịch biển đảo chất lượng cao gắn với ANQP).
3 03 Trung tâm:
· Trung tâm hạt nhân là đô thị tích hợp mới

· Trung tâm khu công nghiệp cảng biển Hải Hà

· Thành phố cửa khẩu Móng Cái 
9 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KKTCK
· Giải pháp phát triển thương mại dịch vụ

· Giải pháp phát triển du lịch

· Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến…
10 DỰ BÁO PHÁT TRIỂN 
10.1 Nhu cầu và khả năng cung cấp lao động

- Giai đoạn tới 2020:
- Mục tiêu của KKTCK Móng Cái là đạt GDP bình quân đầu người 10.000 USD (danh nghĩa) (tương đương với 5.700 USD/người tính theo giá so sánh 2010). Tốc độ tăng trưởng ở mức 17,7%/năm .

- Cơ cấu kinh tế như sau;


+ Thương mại, dịch vụ chiếm khoảng 59,0%


+ Công nghiệp, xây dựng chiếm khoảng 35,0%


+ Nông, Lam, ngư nghiệp chiếm khoảng 6,0 %.

- Tầm nhìn tới năm 2030:

- GDP bình quân đầu người khoảng 22.000 USD (danh nghĩa)/người (tính theo giá so sánh 2010).

- Cơ cấu kinh tế như sau;


+ Thương mại, dịch vụ chiếm khoảng 60,0 %


+ Công nghiệp, xây dựng chiếm khoảng 37,0 %


+ Nông, Lam, ngư nghiệp chiếm khoảng 3,0 %.

10.2 Dự báo dân số lao động
- Dân số hiện trạng Khu KTCK Móng Cái  126.205 người.

- Dự báo các giai đoạn quy hoạch :



+ Tới 2020 khoảng 177.000 người, trường hợp đột biến có thể200.000 người


+ Tới 2030 khoảng 340.000 người, trường hợp đột biến có thể 350.000 người.

Dự báo tỷ lệ đô thị hóa, dân số đô thị, nông thôn.

a) Hiện trạng, 2013:

Bảng:  Dân số, tỷ lệ đô thị hóa

	Stt
	Khu vực
	Dân số (người)
	Tỷ lệ đô thị Tỷ Tỷ lệ đô thịhóa

(%)
	Ghi chú

	
	
	Tổng dân số
	Dân số đô thị
	
	

	1
	TP. Móng Cái
	96.065
	56.712
	59,04
	

	2
	Khu vực Hải Hà
	30140
	6.784
	22,51
	

	
	Toàn khu KTCK
	126.205
	63.496
	50,31
	


- Căn cứ vào Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 và xu thế phát triển của tỉnh Quảng Ninh dự báo tỷ lệ đô thị hóa tại khu KTCK Móng Cái dự kiến như sau:

Bảng: Dự kiến  tỷ lệ đô thị hóa và dân số đô thị, Nông thôn tại khu KTCK
	Stt
	Danh mục
	Hiện trạng

(2013)
	Năm cuối giai đoạn dự báo

	
	
	
	2015
	2020
	2030
	Ghi chú

	1
	 Tổng dân số toàn khu (người)
	126.205
	134.500
	177.000
	340.000
	

	2
	Tỷ lệ đô thị hóa (%)
	50,31
	52,5
	70,0
	86,17
	

	3
	Dân số đô thị (người)
	63.496
	70.600
	124000
	293.000
	

	4
	 Dân số nông thôn
	62.709
	63.900
	53.000
	47.000
	


Bảng: Phân bố dân cư đô thị, nông thôn theo khu vực Quy hoạch

	Stt
	Khu vực
	Hiện trạng

(2013)
	Dự báo

	
	
	
	2020
	2030

	
	
	Tổng số
	Đô thị
	Tổng số
	Đô thị
	Tổng số
	Đô thị

	1
	Khu vực Móng Cái
	72.370
	56.712
	94.000
	94.000
	140.000
	140.000

	2
	Khu vực Quảng Hà
	29.579
	6.784
	56.000
	30.000
	120.000
	105.000

	3
	Khu T.Tâm tích hợp
	16.136
	-
	18.000
	-
	55.000
	48.000

	4
	Khu các xã T.du, M.núi
	3.064
	-
	3.400
	
-
	13.000
	-

	5
	Khu 3 xã đảo
	5.056
	-
	5.600
	-
	12.000
	-

	
	Tổng cộng
	126.205
	63.496
	177.000
	124.000
	340.000
	293.000


Ghi chú: Không kể công nhân xây dựng.
10.3 Nhu cầu và khả năng cung cấp lao động
10.3.1 Dự báo phát triển

- Đến năm 2020, phấn đấu tạo thêm khoảng 37,6 nghìn việc làm mới cho các ngành, đưa tổng số nhu lao động lên trên 100 nghìn lao động. 

- Đến năm 2030, phấn đấu tạo thêm khoảng 99,300ngìn việc làm mới so với năm 2020 cho các ngành kinh tế, đưa tổng số lao động làm việc trong các ngành kinh tế năm 2030 khoảng 208,0 ngìn đến 210,0 ngìn lao động.
Bảng: Hiện trạng và dự báo nhu cầu lao động

	Khu vực kinh tế
	Hiện trạng2013
	Quy hoạch 2020
	Quy hoạch 2030

	
	Lao động
	%
	Lao động
	%
	Lao động
	%

	Công nghiệp +Xây dựng
	7.373
	10,26
	21.300,0
	19,7
	81.000,0
	38,8

	Thương mại, dịch vụ
	33.226
	46,24
	61.400,0
	56,3
	112.300,0
	53,9

	Nông, lâm, ngư nghiệp
	31.255
	43,5
	26.300,0
	24,0
	15.000,0
	7,2

	Tổng cộng
	71.854
	100,0
	110.000
	100,0
	208.300,0
	100,0


- Năm 2020, dân số trong tuổi lao động khoảng 99,2 ngìn người. Dân số có nhu cầu lao khoảng 85,3 ngìn người (không kể dân số trong tuổi lao động đi học; tàn tật, mất sức không có khả năng lao động…), lao động cần bổ sung thêm khoảng  24,7 ngìn người, số lao động này được bổ sung bởi lao động, tiểu thương Trung Quốc sang làm việc trong ngày tại các siêu thị, trung tâm thương mại và khu hợp tác kinh tế biên giới; lao động tại các xã lân cận khu kinh tế.
- Năm 2030, dân số trong tuổi lao động khoảng 198,0 ngìn người. Dân số có nhu cầu lao khoảng 170,3 ngìn người (không kể dân số trong tuổi lao động đi học; tàn tật, mất sức không có khả năng lao động…), lao động cần bổ sung thêm khoảng  38,0 ngìn người, số lao động này được bổ sung bởi lao động, tiểu thương Trung Quốc sang làm việc trong ngày tại các siêu thị, trung tâm thương mại và lao động Trung Quốc tại khu hợp tác kinh tế biên giới; lao động tại các xã lân cận khu kinh tế.

10.4 Dự báo nhu cầu đất xây dựng
Bảng: Tổng hợp hiện trạng và nhu cầu đất xây dựng KKTCK
	Stt
	Danh mục 
	Hiện trạng
	Đợt đầu 2020
	Dài hạn 2030

	
	
	D.tích

(ha)
	%
	(m2/ng)
	D.tích

(ha)
	%
	(m2/ng)
	D.tích

(ha)
	%
	(m2/ng)

	A
	Đất XD. Khu vực đô thị.

	-
	Tổng số :

-Phân ra
	1.955,3
	100,0
	307,9
	3920,0
	100,0
	384,3
	10375,0
	100,0
	384,2

	+
	Đất dân dụng
	943,0
	48,23
	148,5
	1520,0
	38,8
	149,0
	2500,0
	24,1
	92,6

	+ 
	Đất ngoài dân dụng
	1012,5
	51,77
	159,5
	2400,0
	61,2
	235,3
	7875,0
	75,9
	291,7

	B
	Đất XD khu vực nông thôn.

	-
	Tổng số, phân ra :
	3644,0
	100,0
	581,1
	3715,0
	100,0
	538,4
	4080,0
	100,0
	680,0

	+
	Đất XD khu dân cư NT
	1131,0
	31,0
	180,4
	1017,0
	27,4
	147,4
	962,0
	23,6
	160,3

	+
	Đất XD ngoài KDC
	2513,0
	69,0
	400,7
	2698,0
	72,6
	391,7
	3119,0
	76,4
	519,8


11 CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT
Bảng: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu

	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	
	
	
	
	2020
	2030

	I
	Dân số
	
	
	
	

	1.1
	Tổng dân số
	1000,0 người
	126,20
	171,00
	330,0-340,0

	1.2
	Dân số đô thị
	1000,0 người
	63,50
	102,00
	270,00

	-
	Tỷ lệ % so với tổng dân số.
	%
	50,31
	60,00
	81,50

	II
	Đất xây dựng khu kinh tế
	
	
	
	

	2.1
	Chỉ tiêu đất xây dựng dân dụng đô thị
	
	
	
	

	a
	Đất đơn vị ở
	m2/ng
	101,4
	87,5
	67,5

	b
	Đất công trình công cộng đô thị
	m2/ng
	7,03
	8,5
	8,5

	c
	Đất cây xanh TDTT.
	m2/ng
	6,46
	8,0
	10,0

	d
	Đất giao thông đô thị
	m2/ng
	31,1
	28,0
	25,0

	2.2
	Chỉ tiêu đất XD khu dân cư N.thôn
	
	
	
	

	a
	Đất xây dựng khu dân cư
	m2/ng
	109,0,0
	94,0
	93,0

	2.1
	Tổng đất XD. Khu Kinh tế, trong đó
	ha
	5.599,3
	7.635,0
	14.455,0

	a
	Tổng đất xây dựng đô thị, trong đó:
	ha
	1.955,3
	3.920,0
	10.375,0

	-
	Đất dân dụng đô thị
	ha
	943,0
	1.520,0
	2.500,0

	b
	Tổng đất XD. Khu vực NThôn, trong đó:
	ha
	3.644,0
	3.715,0
	4.080,0

	-
	Đất XD.khu dân cư nông thôn
	ha
	1131,0
	1.017,0
	962,0

	III
	Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	

	3.1
	Giao thông
	
	
	
	21 -23%

	-
	Mật độ đường khu vực đô thị 
	Km/km2
	
	
	6,5 – 8

	-
	Tỷ lệ đất giao thông/đất XD.đô thị
	%
	
	
	

	3.2
	Chỉ tiêu cấp nước
	
	
	
	

	-
	Sinh hoạt
	l/ng.ngày,đêm
	
	>120,0
	>150,0

	-
	Công nghiệp (tùy theo loại hình công nghiệp)
	m3/ha,ng,đêm
	
	20,0-60,0
	20,0-60,0

	-
	Du lịch
	l/khách,ng,đ
	
	250,0
	300,0

	3.3
	Chỉ tiêu cấp điện
	
	
	
	

	-
	Sinh hoạt
	Kwh/ng/năm
	
	750 - 1500
	750 - 1500

	-
	Công nghiệp (tùy theo loại hình công nghiệp)
	Kwh/ha
	
	140 - 350
	140 - 350

	-
	Du lịch
	Kwh/kh/năm
	
	150,0
	200,0

	3.4
	Thoát nước thải
	
	
	
	


	-
	Sinh hoạt
	l/ng,ng- đêm
	
	100,0
	120,0

	-
	Công nghiệp (tùy theo loại hình công nghiệp)
	m3/ha,ng,đêm
	
	20,0–50,0
	20,0–50,0

	-
	Du lịch
	l/ng,ng- đêm
	
	200,0
	250,0

	3.5
	Chất thải rắn
	
	
	
	

	-
	Rác thải sinh hoạt
	m3/ng,ng,đêm
	
	≥1,0
	≥1,0

	-
	Rác thải công nghiệp
	Tấn/ha,ng,đêm
	
	0,2 – 0,3
	0,2 – 0,3

	3.6
	Chỉ tiêu đất nghĩa địa
	Ha/1000 dân
	
	0,06
	0,06


12 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

12.1 Chọn đất và hướng phát triển không gian
Do đặc điểm khu KTCK Móng Cái chủ yếu nằm trên trục hành lang Quốc lộ 18 cũ, cao tốc 18 mới và tuyến đường sắt Hạ Long - Móng Cái (dự kiến trong tương lai), khoảng cách từ Thành phố Móng Cái đến khu vực Hải Hà là 40 km, để đảm bảo kết nối địa hình tốt trong khu kinh tế tương lai sẽ phát triển thêm khu Trung tâm tích hợp tại xã Hải Đông( khoảng giữa Thành phố Móng Cái và khu vực Hải Hà).Như vậy dựa vào điều kiện tự nhiên, thực trạng và tiềm năng phát triển khu KTCK Móng Cái dự kiến sẽ phát triển theo mô hình:

01 trục, 02 vùng (phía Bắc và phía Nam) với 03 trung tâm (01 trung tâm hạt nhân là đô thị tích hợp mơi và 02 trung tâm động lực là trung tâm Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà và thành phố cửa khẩu Móng Cái). 

- 01 Trục hành lang kinh tế kỹ thuật – đô thị - công nghiệp – Dịch vụ du lịch – Thương Mai, tài chính ngân hàng:

Đây là trục hành lang nối kết 03 Trung tâm là (01 trung tâm hạt nhân là đô thị tích hợp mới và 02 trung tâm động lực là trung tâm Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà và thành phố cửa khẩu Móng Cái). Trục hành lang này nối kết phía Bắc với Nam của KKTCK Móng Cái, các hoạt động như công nghiệp, dịch vụ thương mại, tài chính ngân hàng sẽ được kết nối với tuyến hành lang này.  
- Khu vực phía Bắc:
Khu vực phía Bắc kết nối với vùng dân cư Bắc Sơn, Hải Sơn phát triển khu dân cư sinh thái mới đến Khu Đại Vai – Dốc U Bò gắn kết với khu du lịch sinh thái ngũ hồ. Xây dựng phát triển hệ thống chợ biên giới kết hợp với điểm thông quan Lục Phủ động lực phát triển kinh tế cho hai xã vùng biên.

Khai thác tối đa tiềm năng du lịch của hệ thống ngũ hồ khu vực phía Bắc phát triển du lịch sinh thái cao cấp: các khu nghỉ sinh thái, bơi thuyền, leo núi.

Xây dựng các công trình kè bảo vệ bờ sông biên giới và các mốc biên giới quốc gia.

Giữ đúng hiện trạng hệ thống công trình quốc phòng, đất quốc phòng và các khu vực địa hình có tầm quan trọng ưu tiên cho nhiệm vụ phòng thủ, BVTQ trên địa bàn KKTCK.

- Khu vực phía Nam:

Khu vực Trà Cổ –Bình Ngọc với tiềm năng du lịch biển sẽ phát triển chủ yếu chức năng nghỉ ngơi du lịch, dịch vụ giải trí và các khu đô thị sinh thái, nhà nghỉ cho thuê và khai thác cảnh quan, có sự tham gia của người dân trong các dịch vụ du lịch. Tại đây quan tâm chỉnh trang khu du lịch Trà Cổ, xây dựng khu du lịch cao cấp Bình Ngọc gắn với du lịch cảng, du lịch biển đảo cao cấp tại Vĩnh Trung Vĩnh Thực.

Khu du lịch đảo Cái Chiến hình thành các khu du lịch sinh thái chất lượng cao, mang tính hoang dã, thu hút các du khách ưa khám phá. 

Khu vực đảo Vĩnh Thực- Vĩnh Trung ngoài chức năng là một cảng thương mại, được tổ chức như một khu du lịch cao cấp biệt lập phục vụ đối tượng trong và ngoài nước. 

Mở rộng, nâng cấp cảng Vạn Gia theo hướng hiện đại, tạo sự gắn kết với cụm cảng Hải Hà - Cái Lân - Hải Phòng. là cảng biển đóng vai trò cửa ngõ sang Trung Quốc bằng tuyến đường thuỷ.
- Trung tâm hạt nhân đô thị tích hợp: 

Đây là khu vực nằm giữa thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà tại xã Hải Đông, khu vực này ưu tiên phát triển Khu Trung tâm hành chính của KKTCK Móng Cái, tài chính thương mại, hành chính khu kinh tế, kết hợp với công nghiệp công nghệ cao. Khu vực này sẽ có hệ thống HTKT hiện đại, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà:

Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà được tiếp tục nghiên cứu quy hoạch, đầu tư xây dựng để trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển lớn của Vịnh Bắc Bộ và cả nước với mô hình 4 trong 1 (công nghiệp - đô thị - thương mại - du lịch), tạo điều kiện phát triển hợp tác kinh tế thương mại với Trung Quốc, đặc biệt là khu vực phía Nam Trung Quốc thông qua vành đai kinh tế ven biển 

Đô thị Hải Hà hình thành trên cơ sở đô thị Quảng Hà, mở rộng ra các xã Quảng Trung, Quảng Chính cho giai đoạn trước mắt và phát triển mở rộng lên phía Đông Bắc thêm các xã Quảng Thắng, Quảng Minh cho giai đoạn dài hạn, nhằm kết nối không gian kinh tế và đô thị với đô thị kinh tế cửa khẩu. Đối với đô thị cũ Quảng Hà, cải tạo chỉnh trang, trong giai đoạn tới hình thành việc xây dựng đô thị mới Quảng Hà và Quảng Minh. Sau 2030 hình thành đô thị Trung  tâm mới tại phía Bắc của khu.  
- Thành phố cửa khẩu Móng Cái:
Khu vực TP Móng Cái là thành phố cửa khẩu quốc tế hiện đại có đủ sức cạnh tranh ở vị thế đối tác với các TP bên Trung Quốc và các thành phố trong khu vực - hạt nhân cực động lực quan trọng của khu kinh tế, cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hoá, xã hội quốc gia và quốc tế đảm bảo vùng biên giới hoà bình, hữu nghị.

Chức năng: 

· Khu hợp tác kinh tế biên giới Móng Cái, đầu mối giao thương với các nước ASEAN và thế giới.

· Khu trung tâm dịch vụ thương mại văn hóa, vui chơi giải trí năng động hấp dẫn. 

· Khu Trung tâm tài chính ngân hàng, cửa khẩu quốc tế (đường thủy, bộ và sắt), kho vận, công nghiệp. 

· Khu du lịch biển đảo đẳng cấp quốc tế 

· Khu đô thị cải tạo, chỉnh trang
12.2 Cấu trúc phát triển và phân khu chức năng
12.2.1 Khu vực cửa khẩu quốc tế
KKTCK Móng Cái hiện tại có 02 cửa khẩu là cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tại phường Trần Phú và cửa khẩu Pò Hèn tại xã Hải Sơn, ngoài ra còn có các điểm thông quan như trên sông Ka Long, Lục Phủ, Đại Vai…Việc xây dựng và phát triển các cửa khẩu này là hết sức quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh một KKTCK năng động có độ mở cao.
12.2.2 Các khu công nghiệp

A. Thành phố Móng Cái:
Khu công nghiệp Hải Yên: Mở rộng thành 300ha vào năm 2030 với trọng tâm là các ngành lắp ráp máy móc, các xưởng dệt may, chế biến thủy sản. 
Cụm công nghiệp Hải Hoà: Khu vực này hiện nay là vùng đô thị trung tâm đô thị và trong tương lai định hướng phát triển sẽ không bố trí các loại hình nhà máy, kho bãi… trong trung tâm đô thị; do vậy sẽ di dời cụm công nghiệp Hải Hoà theo lộ trình cụ thể bảo đảm trước năm 2030; dự kiến chuyển đến khu công nghiệp Hải Yên.

Cụm công nghiệp Ninh Dương: Khu vực này là vùng đô thị trung tâm trong tương lai do vậy trước năm 2030 sẽ di dời cụm công nghiệp Ninh Dương; dự kiến đến khu công nghiệp Hải Yên hoặc được nghiên cứu cùng với khu vực hậu cần phía sau cụm 09 bến cảng Cầu Voi để kết hợp với hệ thống kho bãi, sản xuất khu vực này tập trung xây dựng khu vực này.

Cụm công nghiệp Tây Móng Cái: Quy mô 65ha, thuộc khu vực xã Dân Tiến, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm, thủy sản, kho bãi, logistic.

Khu hợp tác kinh tế biên giới Móng Cái: Quy mô dự kiến khoảng 1350ha được phát triển thành đầu mối quan hệ kinh tế đối ngoại, hợp tác hữu nghị trực tiếp giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc.

B. Khu vực Hải Hà:
- Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà; Đây là khu công nghiệp công nghệ cao bao gồm nhiều loại hình công nghiệp như công nghiệp dệt may, công nghiệp phụ trợ, cơ khí, trung tâm vận tải logistic, cảng nước sâu …. Cho tới năm 2030, sẽ đạt quy mô 1750ha và lên 4988ha vào năm 2050. 
- Cụm công nghiệp Quảng Thành: Xung quanh cụm công nghiệp này có khu vực rừng cần bảo tồn, mà trước hết phải kể tới là rừng ngập mặn. Do đó đến trước năm 2030 sẽ di dời cụm công nghiệp này sang khu công nghiệp cảng biển Hải Hà.

- Cụm công nghiệp Quảng Đức: Nguyên liệu gỗ, nông sản thu hoạch được tại huyện Hải Hà được tập trung cụm công nghiệp này và sản xuất thành các sản phẩm gỗ, vật liệu xây dựng, thực phẩm chế biến dự kiến có giá trị gia tăng cao. Các sản phẩm được làm ra sẽ được vận chuyển tới khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh và xuất khẩu sang Trung Quốc.

- Cụm công nghiệp địa phương tại xã Quảng Trung - Phú Hải: Quy mô 250ha, được quy hoạch là cụm công nghiệp sạch và các cơ sở kho vận tại “Quy hoạch mở rộng trung tâm thị trấn Quảng Hà” đã được Tỉnh Quảng Ninh duyệt năm 2013. 
- Ngoài khu, cụm công nghiệp nêu trên; quá trình phát triển sẽ căn cứ theo điều kiện thực tế phát triển kinh tế - xã hội có thể nghiên cứu, bố trí thêm các cụm công nghiệp với quy mô phù hợp tại Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh và các khu vực khác để bảo đảm nhu cầu, hoạt động sản xuất.

12.2.3 Trung tâm tài chính

Hình thành Trung tâm tài chính tại khu đô thị trung tâm hành chính, dịch vụ tổng hợp mới sau năm 2030, trung tâm tài chính này gắn kết với các hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đây là khu vực chính hỗ trợ sự tăng trưởng của toàn bộ KKTCK Móng Cái. 
Trung tâm tài chính được kết nối với hệ thống các hệ thống giao thông đường thủy, bộ, sắt…các tuyến giao thông dọc và ngang này sẽ tào thuận lợi cho việc phát triển Trung tâm tài chính trong tương lai. Ngoài ra việc hình thành Trung tâm tài chính tại khu vực này sẽ rất thuận lợi vì tại đây sẽ hình thành trung tâm hành chính dịch vụ tổng họp mói của toàn KKTCK. Các công nghệ cao trong xây dựng, quản lý và vận hành sẽ được áp dụng tại khu vực này, đây là khu vực kết nối thuận lợi với khu công nghiệp cảng biển Hải Hà (đô thị động lực) và thành phố Móng Cái (đô thị động lực) và lên phía Bắc với các hệ thống của khẩu Pò Hèn, cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà) và cửa khẩu Hoành Mô (huyện Đồng Văn)…
12.2.4 Khu đô thị
A. Khu đô thị hiện hữu:

· Hoàn thiện các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị, khớp nối và đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hình thành hệ thống khung đô thị hoàn chỉnh. 
· Khu trung tâm đô thị hiện hữu của thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà có công trình hạ tầng không đầy đủ, dân cư tập trung đông đúc, do đó nảy sinh nhiều vấn đề về vệ sinh, môi trường và phòng chống thiên tai hỏa hoạn.

B. Khu đô thị mới:

· Không phát triển đô thị mới tại khu vực dọc Quốc lộ 18. Bố trí đô thị mới độc lập với đô thị hiện hữu, gắn liền với xây dựng đường trục mới kết nối đô thị mới với đô thị hiện hữu. 

· Đô thị mới có quy mô tối thiểu khoảng 100 ~150 ha và là đô thị tập trung có mật độ dân số hợp lý khoảng 70-100 người/ha. 

· Ngoài ra, xây dựng đô thị mới tạo thành một thể thống nhất với khu công nghiệp và khu thương mại lân cận là nơi làm việc cho những người dân sinh sống tại đô thị mới. Đồng thời, phát triển hệ thống giao thông công cộng nhằm rút ngắn thời gian đi làm của người dân xuống dưới 30 phút.

· Xây dựng vùng đệm cây xanh để đô thị mới không tiếp giáp trực tiếp với khu đô thị hiện hữu và khu công nghiệp, đồng thời hạn chế sự phát triển tràn lan của đô thị mới.

· Tại khu vực trung tâm của KKTCK cần nghiên cứu việc bố trí tập trung các công trình cao tầng mật độ cao thay thế cho loại hình nhà ở thấp tầng liền kề san sát nhằm triển khai các công trình công cộng quy mô lớn, phục vụ tốt nhu cầu phát triển của xã hội như các công trình công cộng, thương mại, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, công viên, .v.v...

· Hình thành mạng lưới mặt nước và dải cây xanh trong khu dân cư, phát triển loại hình khu phố xá với trung tâm là người đi bộ. Ngoài ra, các khu dân cư sẽ được kết nối với nhau bằng hệ thống giao thông công cộng như xe buýt, bảo đảm tính thuận tiện trong khu đô thị mới. 

· Khi xây dựng đô thị mới, cần phải bố trí các công trình xử lý nước thải và có kế hoạch bảo tồn môi trường tự nhiên cũng như đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Về bố trí nhà máy xử lý nước thải, cần nghiên cứu bố trí nhà máy xử lý nước thải tập trung kết hợp xử lý nước thải của những khu đô thị lân cận, nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng hạ tầng, giảm chi phí xây dựng và chi phí vận hành.
· Ngoài ra cần nghiên cứu xây dựng các hồ điều hòa, hồ chứa nước để đảm bảo không xảy ra lũ lụt ảnh hưởng đến hạ lưu ngay cả trong trường hợp xảy ra mưa lớn.

C. Đô thị vùng biên giới 

· Xây dựng đô thị tại vùng biên giới với Trung Quốc nhằm phát triển kinh tế, thương mại gắn liền với an ninh, quốc phòng. 

· Hiện tại, phía Trung Quốc đang tiến hành xây dựng hạ tầng, phát triển đô thị với quy mô lớn. Vì vậy, KKTCK Móng Cái cần phải tiến hành xây dựng hạ tầng không thua kém phía Trung Quốc nhằm nâng cao sức cạnh tranh.  

· Ngoại trừ khu trung tâm thành phố Móng Cái, phần lớn dải đất biên giới có địa hình không phù hợp để phát triển.

· Trước khi tiến hành phát triển đô thị biên giới, cần nắm bắt xu hướng phát triển đô thị phía Trung Quốc, đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng hiệu quả đầu tư cũng như tính khả thi tại phía Việt Nam. 
D. Đô thị ngoài hải đảo 
· Khi phát triển các công trình du lịch, cần tích cực ứng dụng các công nghệ hiện đại, hệ thống tuần hoàn nước tiên tiến và hệ thống tiết kiệm năng lượng.

E. Định hướng phát triển thành phố Móng Cái
- Tập trung phát triển mật độ cao trong khu vực tiếp giáp với cửa khẩu Bắc Luân I, II và khu hợp tác kinh tế biên giới Móng Cái. 
- Ngoài ra phát triển khu đô thị mới 350ha phía Tây khu đô thị hiện hữu, nằm giữa khu công nghiệp Hải Yên và khu đô thị hiện hữu. 
- Các khu vực trên trục đường đi thẳng ra cầu Bắc Luân I, phía khu vực Trà Cổ và Bình Ngọc, bố trí rải rác một số các đô thị nhỏ với quy mô tầm 100ha hoặc nhỏ hơn để phát triển các khu nhà biệt thự sinh thái, thân thiện với môi trường và gắn với hoạt động phát triển du lịch tại khu vực Trà Cổ, Bình Ngọc và các đảo Vĩnh Trung Vĩnh Thực.

- Tại trung tâm của KKT cửa khẩu Móng Cái, ven khu vực trung tâm hành chính của KKT cửa khẩu, bố trí xây dựng khu đô thị hỗ trợ với quy mô 200ha và 1 khu 100ha hỗ trợ cho CCN Dân Tiến và Trung tâm hành chính KKT Móng Cái.

- Dự trữ quỹ đất cho 2 đô thị trên đồi dọc tỉnh lộ 341 (400 ha và 200ha). 
- Trong tương lai KKT cửa khẩu Móng Cái phát triển rất mạnh, do đó cần phải nghiên cứu các quỹ đất dự trữ để phát triển đô thị sau năm 2030. Đề xuất chọn các khu vực phía Nam đường cao tốc, nằm hai bên của trung tâm thương mại, trường học và bệnh viện Móng Cái (khoảng 467ha) và khu vực phía Nam trung tâm hành chính KKT Móng Cái (khoảng 500ha).

F. Định hướng phát triển khu vực Hải Hà

- Mở rộng xây dựng trung tâm thị trấn Quảng Hà sang khu vực phía Đông, hình thành khu đô thị mới ở phía Đông thị trấn Quảng Hà – là nơi sinh sống của những người lao động làm việc ở khu công nghiệp, từ đó hình thành khu vực sản xuất có nhà ở và nơi làm việc tiếp giáp nhau. 

- Nghiên cứu xây dựng nhà ở xã hội và đô thị phụ trợ tại khu vực phía Bắc Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà để giải quyết nhu cầu nhà ở giai đoạn đầu cho các nhà đầu tư vào xây dựng khu công nghiệp và cảng biển Hải Hà. 

Xây dựng đô thị mới song song với xây dựng tuyến đường kết nối với Móng Cái. 
12.2.5 Khu trung tâm hành chính

- Khu trung hành chính mới (khu đô thị tích hợp mới) khu vực này được xây dựng mới, có vị trí nằm ở xã Hải Đông của thành phố Móng Cái, giữa TP Móng Cái và khu vực Hải Hà, nhằm đảm bảo cự ly thuận tiện để có thể tiếp cận từ 2 hướng. 

- Tại vị trí phía Nam đường cao tốc Hạ Long – Móng Cái, hình thành xây dựng khu hành chính, tài chính thương mại, dịch vụ khách sạn – hội thảo – triển lãm MICE và xây dựng đô thị mới khoảng 200ha (tương ứng16000 người) ở xung quanh. Khu vực này sẽ được phát triển mạnh như một đô thị ven biển gắn với môi trường sinh thái, là Bảng tượng mới của KKTCK Móng Cái.
- Khu trung tâm hành chính mới này có không gian xây xanh mặt nước bao quanh và đan xen trong khu trung tâm, thân thiện với môi trường cảnh quan, hệ thống giao thông tại khu vực phù hợp với địa hình và nhu cầu phát triển. Toàn bộ hệ thống HTKT trong khu vực này sử dụng các công nghệ cao thân thiện với môi trường. 
12.2.6 Khu dân cư
1 Định hướng cơ bản phát triển điểm dân cư nông thôn

- Tại khu vực nông thôn, cần nhanh chóng cải thiện và hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch và thoát nước thải, đồng thời tiến hành bảo tồn môi trường sống nông thôn và môi trường tự nhiên.

- Ngoài ra, tiến hành xây dựng hạ tầng nông thôn như các tuyến đường nông thôn nhằm nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp.
- Các khu vực nông thôn cần phát triển theo 19 tiêu chí phát triển nông thôn mới theo Quyết định số 1111/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 02/5/2013.
2 Quan điểm chọn đất phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn

- Phát triển các điểm dân cư tập trung, có điều kiện thuận lợi về hạ tầng chung, hạn chế phát triển các điểm dân cư nhỏ lẻ, phân tán. Dịch chuyển các điểm dân cư tự phát, manh mún, nhỏ lẻ vào các khu vực ở tập trung, tạo điều kiện tốt cho sinh hoạt và sản xuất.

- Tôn trọng cấu trúc làng xã, thôn xóm truyền thống đã phát triển lâu đời tại xã, bổ sung các không gian cần thiết, cải tạo và xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội phù hợp các tiêu chí nông thôn mới.

- Định hướng quy hoạch đất thương mại dịch vụ công cộng, chợ..

- Chuyển đổi phần diện tích cây lúa sang cây có giá trị kinh tế cao.

Bố trí sân thể thao, nhà văn hóa, đất giáo dục phù hợp với mục địch sinh hoạt...

3 Quy hoạch bảo tồn phát huy các giá trị cảnh quan - kiến trúc truyền thống

 - Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới, xóa bỏ tập tục lạc hậu. Làng xã mang phong cách của một làng xã miền biển gắn với kinh tế biển. 
- Là nơi trưng bày, giới thiệu đầy đủ các di sản văn hóa quý báu như: Kiến trúc truyền thống, trang phục, ẩm thực, sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống mang đậm đà bản sắc ấc vùng ven biển Vịnh Bắc Bộ.

12.2.7 Các khu chức năng xây dựng khác

Đối với các khu vực an ninh quốc phòng, tuyệt đối tuân thủ các quy định về ANQP bao gồm: 

A. Việc xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới đất liền không được làm ảnh hưởng công trình biên giới; thay đổi dấu hiệu nhận biết đường biên giới, hư hại, hủy hoại hoặc mất mốc quốc giới; không vi phạm các hiệp định về quy chế biên giới mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết với các nước láng giềng.

B. Khi xây dựng các dự án, công trình trong vành đai biên giới, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong thời hạn 30 ngày, cơ quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời cơ quan gửi lấy ý kiến.

C. Khi triển khai thực hiện các dự án, công trình, chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và chính quyền địa phương sở tại biết trước ít nhất trước 03 (ba) ngày làm việc.

D. Các cơ quan, tổ chức tham gia khảo sát, thiết kế, thi công, triển khai thực hiện các dự án, công trình ở khu vực biên giới đất liền phải thông báo trước 03 (ba) ngày cho Đồn Biên phòng, Ủy ban nhân dân cấp xã sở tại về danh sách người, phương tiện, thời gian, phạm vi, nội dung hoạt động.

E. Đồn Biên phòng có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị theo quy định tại Khoản 3 Điều này nhận biết đường biên giới, phạm vi khu vực biên giới đất liền, vành đai biên giới, vùng cấm, các quy định có liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; các hiệp định về quy chế biên giới mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết với các nước láng giềng.

 
Đối với các khu du lịch: ưu tiên phát triển các khu du lịch xanh sinh thái gắn với bảo vệ môi trường thiên nhiên, hướng tới trong tương lai đây sẽ là khu vực có hệ thống du lịch dịch vụ hàng đầu của Việt Nam và khu vực. Việc hình thành nhiều loại mô hình du lịch để phục vụ nhu cầu của người dân như du lịch mạo hiểm, khám phá, thương mai, chữa bệnh, văn hóa tĩn ngưỡng…
12.2.8  Các khu chức năng khác

A. Khu hợp tác kinh tế biên giới Móng Cái:
Quy mô dự kiến 1350ha được Phát triển thành đầu mối quan hệ kinh tế đối ngoại, hợp tác hữu nghị trực tiếp giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng tây (Trung Quốc), với các hoạt động thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu, du lịch, xúc tiến thương mại, đầu tư ; sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm sản, lắp ráp, sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng, phát triển du lịch... Dự kiến gồm 4 khu chức năng chính: Khu thương mại tự do (130ha), khu công nghiệp và chế xuất (547ha), khu trung chuyển quốc tế (70ha), khu logistic (70ha) và một số khu phụ trợ khác như cơ quan hải quan, biên phòng, kiểm dịch, các đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông, khu hỗn hợp đô thị - dịch vụ - du lịch phục vụ hoạt động của Khu (250ha).

B. Các khu du lịch
Căn cứu theo Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2030 xác định KKTCK Móng Cái phát triển du lịch theo mô hình:

· Du lịch biển, nghỉ dưỡng, ẩm thực tại Trà Cổ, đảo Vĩnh Thực (thành phố Móng Cái), đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà). 

· Du lịch biên giới - thương mại, mua sắm tại cửa khẩu Móng Cái (Tp Móng Cái).

· Du lịch MICE tại thành phố Móng Cái. 

· Du lịch sinh thái tại hồ Tràng Vinh, hồ Quất Đông, hồ Phềnh Hồ, hồ Mán Thí (thành phố Móng Cái), hồ - núi Chúc Bài Sơn, đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà).

· Du lịch Văn hóa-tâm linh tại Móng Cái, Trà Cổ (đền, chùa, nhà thờ). 

· Du lịch tổng hợp.   

KKTCK Móng Cái hình thành các không gian liên kết tuyến, điểm du lịch Quảng Ninh với các tuyến, điểm du lịch trong nước được lồng ghép trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. 

Theo đó, KKTCK Móng Cái sẽ có 4 loại hình sản phẩm chính sau đây: 

· Du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng, sinh thái 

· Du lịch Văn hóa, tâm linh 

· Du lịch biên giới, thương mại cửa khẩu 

· Du lịch tổng hợp.
C. Khu vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản

- Nông nghiệp: Duy trì, nâng cao hiệu quả sản xuất các khu đất nông nghiệp tại các đô thị Móng Cai và Hải Hà để phục vụ địa phương; xuất ra ngoài tỉnh; từng bước hình thành các khu nông nghiệp công nghệ cao để tạo ra sản phẩm có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao.

- Lâm nghiệp: Hình thành hai vùng sản xuất lâm nghiệp: (1) vùng cây nguyên liệu gỗ cho chế biến phục vụ xuất khẩu, cung cấp gỗ mỏ cho ngành than, gỗ xây dựng; (2) vùng cây lâm nghiệp đặc sản, cây dược liệu (ba kích, quế, hồi, thông...), phục vụ xuất khẩu.

- Thủy sản: Phát triển thủy sản một cách toàn diện và bền vững trên tất cả các lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng và chế biến để có thể khai thác hết tiềm năng của tỉnh. Gia tăng chế biến phục vụ xuất khẩu đối với những mặt hàng chất lượng cao; đảm bảo bảo vệ môi trường vùng biển và ven biển, đặc biệt là môi trường cho hoạt động du lịch.
12.3 Quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội
12.3.1 Hệ thống công trình phục vụ công cộng:

A. Các công trình cộng cộng phục vụ trong phạm vi đơn vị ở (Phường, xã): 

Tùy theo quĩ đất, qui mô dân số xã, phường xác định qui mô đất công trình xây dựng các loại công trình nêu trêntheo các chỉ tiêu sau:

Bảng. Các công trình phục vụ, phân bố tại các phường, xã.

	Stt
	Loại công trình
	Chỉ tiêu tính toán
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Ghi chú

	A
	Công trình giáo dục
	
	
	

	1
	Trường mẫu giáo
	60-70 chỗ/1000 dân
	20-30m2 /1 chỗ
	

	2
	Trường tiểu học
	100-130 chỗ/1000 dân
	18-22 m2 /1 chỗ
	

	3
	Trường trung học cơ sở
	80-100 chỗ/1000 dân
	20-25 m2 /1 chỗ
	

	B
	Công trình y tế
	
	
	

	1
	Trạm y tế
	1 trạm/phường, xã
	Khoảng 500m2/trạm
	Qui mô dân số khoảng 5000-10.000 dân

	C
	Công trình văn hóa, TDTT.
	Sân tập luyện TDTT
	0,3-0,9ha/Sân
	

	
	
	Nhà sinh hoạt văn hóa
	0,3 -0,8ha/công trình
	

	D
	Công trình thương mại, dịch vụ.
	1 chợ/Phường, xã
	Khoảng 0,2-0,5ha/chợ
	

	E
	Công trình hành chính
	Trụ sở UBND phường, xã.
	khoảng 0,2-0,5ha/Công trình
	


B. Các công trình công cộng phục vụ cấp khu đô thị và đô thị:

Bảng. Các công trình dự kiến tại khu KTCK.Móng Cái 

	Stt
	Loại công trình
	Chỉ tiêu tính toán
	Qui môcông trình
	Qui mô đất

(ha)
	Phân bố

	A
	Công trình giáo dục phổ thông , chuyên nghiệp
	
	

	1
	Trường trung học phổ thông (cấp 3)
	20-30 chỗ/1000 dân.

25-30m2/chỗ
	10.200,0 chỗ.

9 cơ sở trường
	26,0-30,0ha
	Kvực M.Cái 5 trường.

Khu vực Quảng Hà 3 trường.

Trung tâm tích hợp 1 trường.

	2
	Trường đào tạo nghề, đào tạo ngọi ngữ tiếng Trung
	1 Trường.

20-25m2/chỗ


	800-1000chỗ học
	2,0-2,5ha
	 Khu vực Móng Cái.

	3
	Đại học 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	B
	Công trình y tế
	
	
	

	1
	Phòng khám đa khoa
	3.500m2/phòng
	7 phòng
	2,45
	Khu vực Quảng Hà 2 phòng.

Trung tâm tích hợp 1 phòng.

Khu vực M. Cái 2 phòng.

Trà Cổ 1, Vĩnh Thực 1.

	2
	Bệnh viện nhi khoa
	1 Bệnh viện

0,5-0,7 giường/1000 dân.

35,0m2/gi


	250,0 giường
	0,8 – 1,0ha
	Trung tâm tích hợp.

	3
	Trạm vệ sinh phòng dịch
	1 trạm
	-
	0,08-0,12
	Trung tâm tích hợp.

	4
	Trạm vận chuyển xe cấp cứu.
	2 trạm
	-
	2 x 0,4ha
	Khu vực Móng Cái 1 trạm.

Khu vực Quảng Hà 1 trạm

	5
	Bệnh viện đa khoa.
	4 giường/1000 dân
	1.350,0 g.
	4,5ha.

4,5ha

4,2ha
	Khu vực M. Cái 1 B.viện  500 g.

Khu vực Quảng Hà 1 B. Viện 500g

TT.tích hợp 1 b.Viện 350g.

	C
	Công trình văn hóa.
	
	
	

	1
	Câu lạc bộ và phòng trưng bày
	
	3 công trình
	3 x 0,6ha
	Khu vực M.Cái 1

Khu vực Quảng Hà 1.

TT. Tích hợp 1

	2
	Thư viện khu vực
	
	3 công trình
	3 x 0,2ha
	Khu vực M.Cái 1

Khu vực Quảng Hà 1.

TT. Tích hợp 1

	3
	Rạp chiếu phim
	3,0-5,0m2/chỗ

Mỗi rạp 500-800 ghế
	11 công trình.

7000 – 8000 chỗ
	Tổng  2,8ha – 3,5ha
	Khu vực M.Cái 4

Khu vực Quảng Hà 3

TT.Tích hợp 2, Trà Cổ 1 và Vĩnh Thực 1.

	4
	Cung văn hóa
	8 chỗ/1000 dân
	1 công trình
	0,5–1,0 ha
	Trung tâm T.Hợp

	5
	Cung Thiếu nhi
	
	1 công trình
	1,0 – 1,5 ha
	TT. Tích hợp

	6
	Nhà hát
	5-8 chỗ/1000 dân
	1 công trình
	1,0-1,5 ha
	Móng Cái

	7
	Nhà triển lãm
	
	1 công trình
	1,0-1,5 ha
	Khu vực Móng Cái.

	8
	Bảo tàng
	
	1 công trình
	1,0-1,5 ha
	Khu vực Móng Cái.

	D
	Công trình thể dục thể thao
	
	
	

	1
	Sân thể thao cơ bản
	
	3 công  trình
	3 x (1,0-2 ha)
	- Móng Cái 1.

- TT. Tích hợp 1

- Quảng Hà 1

	2
	Sân vận động(1)
	
	1 công trình
	2,5 – 4,0 ha
	- Móng Cái

	3
	Trung tâm liên hiệp TDTT(2)
	-
	1 công trình
	 5,0-10,0ha
	- Móng Cái

	C
	Thương mại, dịch vụ
	
	
	

	
	- Các công trình thương mại, dịch vụ tùy theo điều tiết của thị trường các tổ chức kinh

Tế hoặc tư nhân đầu tư các công trình riêng biệt hoặc kết hợp nhà ở 

	
	


12.3.2 Phân bổ hệ thống hạ tầng xã hội.

* Cơ quan, trụ sở làm việc

- Hệ thống cơ quan, trụ sở làm việc của Móng Cái bố trí trên cơ sở trung tâm TP. Móng Cái và huyện Hải Hà tại Thị trấn Quảng Hà mở rộng.


- Trung tâm hành chính mới của KKTCK Móng Cái đặt tại đô thị tích hợp mới thuộc xã Hải Đông - TP. Móng Cái, quy mô khoảng 106 ha.


- Khu tài chính, thương mại, dịch vụ hội thảo – triển lãm MICE... đặt tại TT tích hợp mới, quy mô 64 ha. 


- Hệ thống trụ sở phường, xã hiện hữu của Móng Cái và Hải Hà được cải tạo nâng cấp phục vụ cho hoạt động hành chính trong quá trình phát triển.

* Công trình giáo dục phổ thông , chuyên nghiệp.

- Các công trình giáo dục mầm non, tiểu học và phổ thông cơ sở được phân bố và bố trí tại các phường, xã.

Trường trung học phổ thông dự kiến bố trí 9 trường, trong đó:

+ Tại khu vực Móng Cái dự kiến bố trí 5 trường (4500 học sinh , diện tích 12,0-14,0ha).

+ Khu vực đô thị Quảng Hà dự kiến bố trí 3 trường (3500 – 3700 học sinh, diện tích 9,0-10,0ha).

+ Khu vực TT.tích hợp dự kiến bố trí 1 trường (1500 – 1700 học sinh, 4,0-4,5ha).


- Trường đào tạo nghề, đào tạo ngọai ngữ tiếng Trung, dự kiến khoảng 800-1000  học hinh, diện tích khoảng 2,0-2,5 ha, dự kiến bố trí khu vực Móng Cái.

- Dự kiến đến năm 2030 KKTCK Móng Cái mở trường đại học ĐH quốc tế Móng Cái theo tiêu chuẩn quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho KKT với diện tích khoảng 50 ha (theo QHXD Vùng tỉnh QN). 

- Hệ thống các trường cao đẳng, đào tạo nghề diện tích 100-130 ha với 25.000 học viên.


* Công trình y tế:

- Phòng khám đa khoa khu vực dự kiến 7 phòng, diện tích 0,35ha/phòng khám  phân bổ như sau:


+ Khu vực Móng Cái 2 phòng, diện tích 0,7ha.


+ Khu vực Quảng Hà 2 phòng, diện tích 0,7ha.


+ Khu vực trung tâm tích hợp 1 phòng, diện tích 0,35ha.


+ Khu vực Trà Cổ - Vĩnh Thực 1 trạm, diện tích 0,35ha.


- Bệnh viện Phụ sản, nhi khoa 1 bệnh viện, qui mô  khoảng 200-250 giường, diện tích 0,8-1,0ha, dự kiến bố trí tại khu vực trung tâm tích hợp.


- Trạm vệ sinh phòng dịch dự kiến 1 trạm, diện tích khoảng 0,08-0,12ha, dự kiến bố trí khu vực trung tâm tích hợp.


- Bệnh viện đa khoa dự kiến 3 bệnh viện, trong đó dự kiến phân bổ như sau:


+ Khu vực Móng Cái 1 bệnh viện, qui mô 500 giường, diện tích đất khoảng 4,5ha.


+ Khu vực Quảng Hà 1 bệnh viện, qui mô 500 giường, diện tích đất khoảng 4,5ha.


+ Khu vực trung tâm tích hợp 1 bệnh viện, qui mô 350 giường, diện tích khoảng 4,2ha.


- Trạm vận chuyển xe cấp cứu: 2 trạm, được phân bổ như sau:


+ Khu vực Móng Cái 1 trạm, diện tích khoảng 0,4 ha.


+ Khu vực Quảng Hà 1 trạm, diện tích khoảng 0,4 ha.

- Dự kiến, sẽ nâng cấp bệnh viện đa khoa Móng Cái từ hạng II lên hạng I với quy mô 300 giường giai đoạn 2020-2030. Mở rộng bệnh viện đa khoa huyện Hải Hà lên 120 giường. Thành lập mới bệnh viện quốc tế Móng Cái có quy mô khoảng 15 ha - 200 giường bệnh phục vụ cho nhu cầu sống chất lượng cao của dân cư.

* Công trình văn hóa:

- Nhà sinh hoạt văn hóa qui mô 0,3-0,8ha công trình được bố trí tại các trung tâm phường, xã.


- Câu lạc bộ và phòng trưng bày: Dự kiến 3 công trình diện tích 0,6ha/ công trình,  phân bố tại 3 khu vưc như sau: TP Móng Cái,  Quảng Hà và TT. Tích hợp.


- Thư viện khu vực: 3 công trình diện tích 0,2ha/công trình, dự kiến phân bố tại 3 khu vưc như sau: TP Móng Cái, Quảng Hà và TT. Tích hợp.


- Rạp chiếu phim: Dự kiến 11 công trình, qui mô từ 500,0 – 800,0 ghế/công trình , diện tích đất 2,8 – 3,5ha, được phân bố như sau:


+ Khu vực Móng Cái 4 công trình, Khu vực Quảng Hà 3 công trình, Trung tâm tích hợp 2 công trình,  Khu vực Trà Cổ 1 công trình, Đảo Vĩnh Thực 1 công trình.


- Cung văn hóa: 1 công trình, qui mô đất khoảng 0,5 – 1,0 ha, bố trí tại TT. Tích hợp.


- Cung thiếu nhi: 1 công trình, qui mô đất dự kiến 0,5 – 1,0ha, bố trí tại TT.Tích hợp.


- Nhà hát: 1 công trình, qui mô đất dự kiến khoảng 1,0 – 1,5ha, dự kiến bố trí tại khu vực Móng Cái.


- Nhà triển lãm 1 công trình, bảo tàng 1 công trình, qui mô đất dự kiến khoảng 1,0 – 1,5 ha/ công trình, dự kiến bố trí tại khu vực Móng Cái.

*  Công trình thể dục, thể thao:

- Sân tập luyện, qui mô mỗi sân khoảng 0,3 – 0,9ha được bố trí tại các phường, xã (qui mô sân, tùy theo qui mô dân số mỗi phường, xã)


- Sân thể thao cơ bản: 3 công trình, diện tích đất từ 1,0 – 2,0ha/công trình, bố trí tại 3 khu vực Móng Cái, Quảng Hà và TT. Tích hợp.


- Sân vận động: 1 công trình, qui mô khoảng 2,5 – 4,0 ha, bố trí khu vực Móng Cái.


- Trung tâm liên hiệp TDTThao: 1 công trình, qui mô đất 5,0 – 10,0ha, bố trí tại khu vực Móng Cái.

- TP Móng Cái có 01 sân Gôn đạt tiêu chuẩn quốc tế (Vĩnh Thuận), 27 nhà thi đấu và 289 sân thể thao đáp ưng cơ bản nhu cầu sinh hoạt và rèn luyện thể dục thể thao của nhân dân trên địa bàn.  

- Dự kiến xây dựng mới Bảo tàng mỹ thuật tại trung tâm tích hợp thuộc TP. Móng Cái, quy mô 1 - 1,5 ha. 

Xây dựng kế hoạch phát triển các loại hình TDTT trên cơ sở bố trí quỹ đất đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất cho toàn khu kinh tế. 

* Các công trình thương mại, dịch vụ:


- Chợ: Mỗi phường, xã cần bố trí 1 chợ, qui mô đất 0,2 – 0,5ha một chợ (Với các phường có thể kết hợp bố trí chợ trong phạm vi siêu thị)


- Phát huy lợi thế của khu cửa khẩu, khu KTCK Móng Cái cần hình thành khu phố ẩm thực, trung tâm mua sắm quy mô lớn với nhiều thể loại hàng hóa phong phú trong và ngoài nước, xây dựng loại hình du lịch MICE tại Trà Cổ. Phát triển hình thức du lịch trải nghiệm đời sống nông thôn và các hoạt động nông nghiệp tại Hải Hà.

C. Nhà ở:


- Theo Quyết định số 1588/QĐ-UBND, ngày 28/7/2014 về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài năm 2050 thì chỉ tiêu nhà ở bình quân đầu người tới năm 2030 được xác định như sau:


+ Khu vực đô thị 35,0m2/người.


+ Khu vực nông thôn 29,0m2/người.


- Nhu cầu nhà ở trong các giai đoạn :


Tổng Qũi nhà ở hiện trạng trong toàn khu kinh tế khoảng 2.638.600m2 sàn, bình quân 20,91m2/người.


Qũi nhà ở tới năm 2020 dự báo khoảng 4.250.000,0m2 sàn, bình quân toàn khu kinh tế 25,0m2/người, trong đó;


+ Khu vực đô thị 2.754.000,0m2 sàn, bình quân 27,0m2/người.


+ Khu vực nông thôn 1.496,0m2 sàn, bình quân 22,0m2/người.


Qũi nhà ở tới năm 2030 dự báo khoảng 11.618.000,0m2 sàn, bình quân toàn khu kinh tế 34,17m2/người, trong đó;


+ Khu vực đô thị 10.255.000,0m2 sàn, bình quân 35,0m2/người.


+ Khu vực nông thôn 1.363.000,0m2 sàn, bình quân 29,0m2/người.


Số lượng nhà ở cần xây dựng thêm trong các giai đoạn:


+ Từ năm 2015 tới năm 2020 khoảng 1.611.400,0m2 sàn, như vậy mỗi năm cần xây dựng thêm khoảng 268.600m2 sàn/năm.


+ Khối lượng nhà ở cần xây dựng thêm 10 năm tiếp theo (từ 2021-2030) khoảng 7.368.000,0m2sàn, bình quân mối năm cần xây dựng khoảng 736.500,0m2sàn/năm.

Hình thức nhà ở cần xây dựng đa dạng để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng có nhu cầu nhà ở khác nhau như  tại các khu đô thị: nhà ở truyền thống, nhà liên kế không sân vườn và nhà liên kế có sân vườn; nhà chung cư, nhà vườn tại Các khu đô thị mới; Nhà ở xã hội 

tại các khu công nghiệp; nhà truyền thống  tại các xã miền núi, hải đảo. .

12.4 Định hướng phát triển không gian 
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B. Phân vùng kiến trúc cảnh quan

· Phía Bắc: Tập trung phát triển các khu du lịch sinh thái, kết hợp với hệ thống ngũ hồ, gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, dịch vụ thương mại vùng biên và phát triển nông thôn mới tại các xã Bắc Sơn và Hải Sơn.

· Phía Nam: Tập trung phát triển các khu du lịch biển đảo, các khu đô thị, gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, nuôi trồng thủy hải sản và bảo về cảnh quan thiên nhiên. 

· Phía Đông: Tập trung phát triển các khu đô thị, khu kinh tế song phương, hoàn thiện các quy hoạch đã phê duyệt, các khu thương mại và du lịch tại khu vực Trà Cổ - Bình Ngọc. Ngoài ra hình thành khu đô thị trung tâm hành chính, dịch vụ tổng hợp mới tại xã Hải Đông với chức năng là trung tâm hành chính mới của toàn KKTCK Móng Cái.  

· Phía Tây: Tập trung hoàn thiện các quy hoạch tại thị trấn Quảng Hà, hình thành các khu đô thị mới tại xã Quảng Minh. Hình thành khu công nghiệp cảng biển Hải Hà với chức năng là khu cảng biển đa lĩnh vực như dệt may, công nghiệp công nghệ cao, cảng, kho vận...Các khu công nghiệp với mô hình 4 trong 1 (công nghiệp – đô thi – thương mại – du lịch). 
12.4.1 Vùng phát triển đô thị

- Phát triển theo mô hình và cấu trúc không gian theo hướng 01 trục 02 vùng (phía Bắc và phía Nam) với 03 trung tâm (01 trung tâm hạt nhân là đô thị tích hợp mới (Khu trung tâm hành chính) và 02 trung tâm động lực là trung tâm Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà và thành phố cửa khẩu Móng Cái). 

- Khu KTCK Móng Cái được chia thành 5 khu vực phát triển chính (Trong từng khu vực có các phân khu đảm bảo các chức năng bao gồm: Khu vực cửa khẩu quốc tế; Các khu công nghiệp; Trung tâm tài chính; Khu đô thị; Khu dân cư và các khu chức năng xây dựng khác): 

B1. Đô thị Móng Cái (trung tâm động lực): 
· Diện tích 32.406 ha

· Dân số: 140.000 người

· Tính chất:

· Trung tâm đô thị Móng Cái

· Cửa khẩu quốc tế

· Thương mại dịch vụ vùng biển

· Cải tạo chỉnh trang đô thị

· Định hướng phát triển không gian: 

· Phát triển khu trung tâm dịch vụ thương mại cửa khẩu gắn liền với cửa khẩu Bắc Luân I, kết nối với khẩu Bắc Luân II và III. 

· Hoàn tất xây dựng các dự án đã và đang triển khai, cải tạo nạo vét hai bên sông Ka Long, hình thành các không gian cây xanh gắn mặt nước, điều hòa vi khí hậu, cải tạo môi trường. 

· Hình thành Khu hợp tác kinh tế biên giới Móng Cái, khu vực giao thương giữa Việt Nam – Trung Quốc, ASEAN – Trung Quốc.  
· Phát triển, hoàn thiện khu công nghiệp Hải Yên với xu hướng chuyển dần sang công nghiệp sạch, tổ chức theo mô hình 4 trong 1 (công nghiệp - đô thị - thương mại - du lịch). 
· Hình thành các không gian trong KKTCK với mật độ cây xanh mặt lớn, bao quanh và giới hạn sự phát triển của khu đô thị trung tâm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, điều hòa không khí và cải tạo vi khí hậu.

· Hình thành các tuyến phố dịch vụ thương mại, tài chính ngân hàng,  ẩm thực, nghề truyền thống nối kết 2 bên sông Ka Long cùng với hệ thống công viên, cây xanh mặt nước. Các tuyến phố này cần tăng cường TKĐT, cải tạo chỉnh trang, gắn với bảo tồn hệ sinh thái cây xanh mặt nước tại khu Trung tâm. 
·  Khu vực Hải Hà (trung tâm động lực):

· Diện tích khoảng 18.625 ha

· Dân số: 120.000 người

· Tính chất:

· Công nghiệp

· Cảng biển

· Đô thị mới

· Cải tạo chỉnh trang đô thị 

· Chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy hải sản

· Công nghiệp chế biến chè...

· Định hướng phát triển không gian: 

+ Đối với các khu công nghiệp tổ chức theo mô hình 4 trong 1 (công nghiệp - đô thị - thương mại - du lịch), ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm với môi trường. 
·  Phát triển đô thị Hải Hà hình thành trên cơ sở thị trấn Quảng Hà, mở rộng ra các xã Quảng Trung, Phú Hải (phát triển mở rộng lên phía Đông Bắc thêm các xã Quảng Minh, Quảng Thắng cho giai đoạn dài hạn). Hoàn thiện kết nối không gian công nghiệp – đô thị - kinh tế cửa khẩu. 
· Đối với đô thị cũ Quảng Hà, chỉnh trang đô thị, trong giai đoạn tới hình thành việc xây dựng đô thị mới Quảng Hà và Quảng Minh. Sau 2030 hình thành đô thị Trung tâm đô thị mới tại phía Bắc tại xã Quảng Minh.  
B2. Trung tâm hành chính, dịch vụ tổng hợp mới (đô thị tích hợp mới - trung tâm hạt nhân):
· Diện tích khoảng:  11.197 ha

· Dân số: 55.000 người

· Tính chất:

· Trung tâm Hành chính của KKTCK 

· Trung tâm tài chính thương mại

· Đô thị mới

· Định hướng phát triển không gian: 

· Quy hoạch đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đảm bảo là khu vực phát triên xanh thân thiện với môi trường, bảo tồn hệ thông cây xanh cảnh quan và hệ thống rừng ngập mặn. 
B3. Khu vực du lịch biển đảo phía Nam (vùng phía Nam):
· Diện tích khoảng: 35.655 ha

· Dân số: 12.000 người

· Tính chất:

· Khu dịch vụ cảng quốc tế Vạn Gia

· Trung tâm du lịch biển đảo đặc sắc 

· Trung tâm khách sạn, nghỉ dưỡng

· Trung tâm nuôi trồng thủy hải sản

· Đô thị mới

· Định hướng phát triển không gian: 

+ Kết nối quần thể du lịch ven biển Quảng Ninh (từ đảo Hoàng Tân - Tuần Châu - Hạ Long - Bái Tử Long - Vân Đồn - Móng Cái - Trà Cổ) thành khu du lịch mang tầm cỡ khu vực, quốc tế.

+ Hình thành các khu vực nuôi trồng thủy hải sản chất lượng cao tại mũi càng cua ở xã Vĩnh Thực, tuy nhiên cần cân nhắc về quy mô và hình thức để hạn chế việc ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và các hoạt động du lịch.

+ Quy hoạch các vị trí quốc phòng an ninh theo dự án riêng của Bộ Quốc phòng. 

B4. Khu vực dịch vụ thương mại vùng biên phía Bắc (vùng phía Bắc):
· Diện tích khoảng: 23.314 ha

· Dân số: 13.000 người

· Tính chất:

· Khu dịch vụ thương mại vùng biên

· Du lịch sinh thái gắn với an ninh quốc phòng

· Khu vục phát triển theo mô hình nông thôn mới 

· Khu vưc an ninh quốc phòng 

· Đô thị mới

· Định hướng phát triển không gian: 

· Hình thành và phát triển các khu du lịch xanh Hồ Tràng Vinh, Hồ Quất Đông, Phình Hồ, Đoan Tĩnh, Kim Tinh… gắn liền với dự án phát triển kinh tế khu vực hai xã vùng biên Bắc Sơn và Hải Sơn. Kết nối các hệ thống giao thông liên thôn liên xã với hệ thống giao thông khu vực như đường vành đai biên giới, quốc lộ 18... 

· Phát triển nông nghiệp nông thôn, chăn nuôi gia súc và lâm nghiệp.

+ Quy hoạch các vị trí quốc phòng an ninh theo dự án riêng của Bộ Quốc phòng. 

C. Giải pháp thiết kế đô thị tổng thể
1 Quy hoạch cải tạo các khu đô thị hiện có

- Khu phố cũ hiện hữu cải tạo bao gồm các Phường Trần Phú, Ka Long và Hòa Lạc của thành phố Móng Cái; các khu phố cũ tại thị trấn Quảng Hà huyện Hải Hà. 

- Đề xuất các giải pháp cải tạo chỉnh trang đô thị, ưu tiên phát triển các công trình kiến trúc hiện đại mang bản sắc kiến trúc Việt Nam và có thể phát triển công trình kiến trúc cao tầng tại một số không gian công cộng có khoảng mở lớn (các quảng trường). 

- Tại các khu dân cư thương mại hiện hữu hạn chế phát triển công trình cao tầng,  chiều cao tối đa cho các khu dân cư khảng 05 tầng. Trong các khu dân cư tập trung vào các giải pháp cải tạo kiến trúc mặt đứng và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị.

2 Quy hoạch các khu đô thị mới

- Khu đô thị mới phía Nam quốc lộ 18A, đô thị tích hợp và khu vực Hải Hà, là khu  đô thị dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng làm cửa ngõ phía Tây của KKTCK. Kiến trúc phát triển với hình thức hiện đại, cao tầng đan xen với một số khu vực khai thác kiến trúc truyền thống, hệ thống hạ tầng đồng bộ.

- Khu Đô thị Du lịch: quy hoạch các công trình thấp tầng kết hợp với các công trình dịch vụ thương mại.   

3 Quy hoạch các điểm nhấn, các không gian chính đô thị


(1). Quảng trường trong đô thị: Cải tạo nâng cấp các quảng trường hiện có trong đô thị bằng các giải pháp nâng cấp hệ thống chiếu sáng, phun nước và nâng cấp các vật liệu ốp lát. Trồng thêm cây xanh và bổ sung thêm các hệ thống biển báo, ký hiệu và trồng cây xanh. Các khu vực quảng trường công cộng cần đặt trọng tâm cải tạo cảnh quan bao gồm: Quảng trường trước Trung tâm chợ Móng Cái, Quảng trường trên đại lộ Hòa Bình, Quảng trường trước cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng trường nhỏ trong các khu đô thị...


Các quảng trường khu đô thị mới thiết kế theo các chủ đề đặc trưng cho đô thị. 


(2). Các điểm cao, vọng cảnh: Đồ án đề xuất các khu vực đồi núi tại các vùng phía Bắc và Nam của KKTCK được quy hoạch thành các khu du lịch sinh thái chất lượng cao. 

(3). Các công trình điểm nhấn (landmark): Tại KKTCK hiện đã có các công trình văn hóa hoặc các khách sạn cao tầng là điểm nhấn cho khu kinh tế. Đồ án đề xuất hệ thống các công trình điểm nhấn tại các khu trung tâm, quảng trường. Các công trình mới này có thể là các kiến trúc tượng đài kết hợp với quảng trường công cộng, các công trình văn phòng, khách sạn cao tầng hoặc các công trình có giá trị kiến trúc cảnh quan đặc biệt.
(4). Các cửa ngõ của KKTCK: Đồ án đề xuất 3 cửa ngõ đô thị cho KKTCK. Tại các khu vực này đồ án đề xuất quy hoạch thành các quảng trường giao thông lớn, tập trung các công trình hiện đại có quy mô và cao tầng để tạo hình ảnh KKTCK năng động đang trên đà hội nhập với kinh tế quốc tế. 
4 Quy hoạch các tuyến phố - chính KKTCK

(1). Các tuyến phố thương dịch vụ thương mại chính: Tuyến phố Hùng Vương, Trần Phú, Thương Mại, Hòa Bình tập trung các công trình thương mại lớn của thành phố với kiến trúc hiện đại. 

 (2). Các tuyến phố đi bộ, lễ hội, ẩm thực: để tăng thêm tính hấp dẫn của đô thị, tạo một hình ảnh sắc thái đặc trưng, KKTCK xây dựng khoảng 2-3 tuyến phố đi bộ gắn với không văn hóa ẩm thực như các tuyến phố Lò Bát, Đoàn kết, Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự.

5 Quy họach không gian ngầm cho các hoạt động công cộng

Các không gian ngầm được bố trí tại các đầu mối giao thông kết hợp với các khu thương mại dịch vụ tại các khu trung tâm KKTCK.

6 Quy hoạch bảo tồn các công trình văn hóa kiến trúc

(1). Xác định các công trình có giá trị:
Lập dự án điều tra, đánh giá, khảo sát cụ thể và lên phương án QH bảo tồn, khai thác đối với các công trình có giá trị.

(2). Quan điểm bảo tồn của đồ án:
· Đối với các làng nghề còn ít giá trị bảo tồn tạo điều kiện cho cộng đồng chuyển đổi hẳn sang phát triển các khu đô thị văn minh hiện đại. 

· Đối với các làng nghề và công trình kiến trúc có giá trị cần lên phương án bảo tồn và hỗ trợ người dân trong công tác bảo tồn. Gắn phát triển văn hóa, công trình kiến trúc này với việc khai thác các tour du lịch và hình thức du lịch home stay.

 (3). Các giải pháp bảo tồn tổng thể

Về công tác đánh giá và khoanh vùng quản lý:

· Đánh giá và xác định lại chính xác lại các khu vực có giá trị với 03 tiêu chí chính là hình thức kiến trúc, kiến trúc truyền thống của công trình, các hoạt động văn hóa và sinh hoạt của cộng đồng trong các công trình này.

· Khoanh vùng và xác định ranh giới các khu vực để đưa ra các giải pháp bảo tồn phù hợp.

7 Về các giải pháp bảo tồn kiến trúc-cảnh quan:

- Bảo tồn các kiến trúc truyền thống trong đó đặc biết là kiến trúc làng xã, thôn xóm gắn với vùng biên.

- Cải tạo cảnh quan xung quanh và cảnh quan ngoài các khu vực bao gồm các tuyến đường giao thông, hệ thống hàng rào...Cải tạo nội thất phù hợp với các tiêu chí về an toàn, vệ sinh môi trường.

- Bổ sung các công trình cộng đồng (đình làng)


- Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với cảnh quanh (điện, nước, thoát nước, chiếu sáng, thu gom CTR, phòng chống cháy...)

8 Về các giải pháp đầu tư khai thác:


- Ưu tiên và khuyến khích các doanh nghiệp khai thác các khu du lịch sinh thái gắn với cảnh quan mặt nước khu vực bảo tồn để tạo thành một tổ hợp du lịch khép kín gồm Dịch vụ - Cảnh quan – Giá trị nhân văn.


-  Phát triển các loại hình dịch vụ và sản xuất truyền thống trong các làng nghề


- Đưa các làng xã vào các tour du lịch gắn với hình thức home stay...


- Có chính sách hỗ trợ về tài chính cho các hộ dân bảo tồn và lưu giữa được kiến trúc và nghề truyền thống.


- Phát triển các lễ hội truyền thống gắn với đời sống làng xóm tại ngay các làng thay vì việc tổ chức các lễ hội tại các quảng trường, sân khấu lớn. 

9 Quy hoạch bảo tồn các khung thiên nhiên có giá trị

(1). Hệ thống thảm thực vật: 

- Phát triển các lâm viên, khu du lịch sinh thái cao cấp tại các khu vực có cảnh quan đẹp (ngũ hồ) và các khu vực thổ nhưỡng thuận lợi. 

- Tại các vùng cây công nghiệp có giá trị cao quy hoạch và nâng cấp thành các trang trại có quy mô lớn, có hình thức canh tác hiện đại đảm bảo an toàn vệ sinh, áp dụng các công nghệ mới về gen, giống và các công nghệ sau thu hoạch để nâng chất lượng sản phẩm.

- Đưa các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng cuối tuần vào các khu vực trang trại này để nâng cao giá trị thương hiệu và quy trình sản phẩm chất lượng đến với khách quốc tế. 

 (2). Hệ thống mặt nước: 

- Khai thác và nạo vét luồng lạch của các con sông phục vụ phát triển kinh tế và tạo dựng cảnh quan cho KKTCK. Tùy theo từng khu vực cụ thể có thể tổ chức các tuyến đường dạo,  hệ thống dải cây xanh, khu mua sắm hàng lưu niệm và thưởng thức văn hóa ẩm thực.

D. Không gian ngầm đô thị
1 Dự kiến các loại công trình ngầm xây dựng trong khu kinh tế: 
Loại 1 - Các công trình giao thông - vận tải đô thị ngầm kết hợp hầm trú ẩn và vận chuyển khi tài; 
Loại 2 - Các công trình ngầm dân dụng kết hợp an ninh quốc phòng (các công trình ngầm văn hoá, công trình ngầm sinh hoạt, công trình ngầm kinh tế – thư​ơng mại...); 
Loại 3 - Các công trình ngầm kỹ thuật đô thị; Hào tuynel kỹ thuật 

Loại 4 - Các công trình ngầm công nghiệp đô thị (kho chứa ngầm, bể chứa ngầm, nhà máy ngầm...); 
Loại 5 - Phần ngầm của các công trình xây dựng (các tầng ngầm của các nhà cao tầng; phần ngầm của các công trình xây dựng, kiến trúc bề mặt thành phố...). 
2 Đề xuất các công trình xây dựng ngầm 

Đề xuất danh mục các công trình xây dựng ngầm trong khu kinh tế bao gồm: 

(1) Các công trình ngầm giao thông - vận tải đô thị (giao thông tĩnh và động): Đư​ờng hầm đư​ờng sắt, đư​ờng hầm ô-tô; Đư​ờng hầm giành cho ngư​ời đi bộ; Ga-ra ô-tô, bãi đỗ ô-tô ngầm; 

(2). Các công trình ngầm dân dụng đô thị: Trung tâm buốn bán lớn, siêu thị ngầm; Nhà hàng ăn ngầm; Rạp chiếu bóng ngầm 

(3). Các công trình ngầm kỹ thuật đô thị: Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật ngầm; Hệ thống các loại đường ống, cáp kỹ thuật, Hào, tuy nen kỹ thuật. 

(4). Các công trình ngầm công nghiệp đô thị: Kho dữ trữ ngầm; trạm biến áp, bể chứa, kho, trạm bơm ngầm; 
(5). Phần ngầm của các công trình xây dựng: Trú sở cơ quan hành chính, trung tâm thương mại và . . . 

3 Đảm bảo an toàn và an ninh cho khu kinh tế. 

- Các hệ thống dự trữ và cung cấp nước ngầm đô thị cho đa mục đích sử dụng 

- Các hệ thống hỗ trợ phòng ngừa thảm họa đặt dưới ngầm có sự cung cấp điện và nước khẩn cấp 

- Các hệ thống giao thông ngầm, tuy nen kỹ thuật kết nối phần ngầm các công trình dự phòng trú ẩn và thoát hiểm khi cần thiết.
13 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
a. Khu Đô thị Móng Cái (Khu A – Trung tâm động lực)

· [image: image11.jpg]3 e

b




Diện tích khoảng: 32.406 ha.

· Dân số đến 2030: khoảng: 140.000 người
b. Khu vực Hải Hà (Khu B – Trung tâm động lực)

· Diện tích khoảng: 18.625 ha.
· [image: image12.jpg]


Dân số đến 2030: khoảng: 120.000 người. 

c. Khu C đô thị trung tâm hành chính, dịch vụ tổng hợp mới (Trung tâm đô thị tích hợp – trung tâm hạt nhân)
· [image: image13.jpg]


Diện tích khoảng: 11.197 ha.
· Dân số đến 2030 khoảng: 55.000 người
13.1.1 Khu D du lịch biển đảo phía Nam ( vùng phía Nam)

· Diện tích khoảng: 35.655 ha.
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Dân số đến Khu E du lịch thương mại vùng biên và phát triển nông thôn mới ( vùng phía Bắc)

· Diện tích khoảng: 23.314 ha.
· Dân số đến 2030 khoảng: 13.000 người
 

	BẢNG: TỔNG HỢP ĐẤT VÀ DÂN SỐ CÁC TIỂU KHU KHU KTCK MÓNG CÁI ĐẾN NĂM 2030

	Khu
	Các phân khu
	Ký hiệu
	Tổng diện tích (ha)
	Đất ở
	Đất công trình công cộng
	Đất dịch vụ thương mại
	Đất y tế 
	Đất giáo dục
	Đất cơ quan
	Đất cây xanh TDTT 
	Đất cây xanh cảnh quan
	Đất công nghiệp, TTCN/Khu kinh tế
	Đất du lịch 
	Đất dự trữ PT
	Đất khác
	Dân số dự kiến (người)

	I
	Khu Đô thị Móng Cái
	A
	32.406
	1.449
	355
	0
	59
	181
	24
	209
	694
	1.801
	740
	184
	26.710
	140.000

	1
	Khu trung tâm đô thị hiện hữu
	A1
	282
	163,8
	35,39
	 
	2,47
	7,8
	12,0
	 
	15,9
	 
	 
	 
	44,7
	10.000

	2
	Khu đô thị đường vành đai 2,3
	A2
	1.634
	583,8
	74,7
	 
	2,47
	13,0
	9,7
	41,8
	28,5
	7,6
	 
	 
	872,6
	50.200

	3
	Khu công nghiệp Hải Yên
	A3
	3.651
	381,7
	83,0
	 
	2,08
	94,3
	2,2
	72,2
	460,5
	364
	 
	184
	2.007,0
	33.300

	4
	Khu hợp tác kinh tế song phương
	A4
	2.430
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.430,0
	 

	-
	Khu hợp tác kinh tế song phương
	A4.1
	1.350
	 
	 
	
	 
	 
	0,0
	 
	 
	1350
	 
	 
	 
	20.000

	-
	Khu dịch vụ du lịch
	A4.2
	1.080
	 
	8,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,3
	 
	1.054,5
	 

	5
	Khu vực xã Hải Ninh và Vạn Xuân
	A5
	19.586
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.586,0
	 

	-
	Khu đô thị mới
	A5.1
	224
	83,0
	8,8
	 
	 
	 
	 
	 
	55,0
	 
	15
	 
	62,2
	7.300

	-
	Khu dịch vụ du lịch
	A5.2
	755
	64,0
	21,5
	 
	 
	2,7
	 
	18,8
	11,0
	79,0
	109
	 
	449,1
	5.300

	-
	Khu vực khác
	A5.3
	18.607
	75,3
	89,4
	 
	52,4
	59,6
	 
	 
	 
	 
	480
	 
	17.850,4
	500

	6
	Khu du lịch Trà Cổ - Bình Ngọc
	A6
	4.823
	97,5
	33,8
	 
	 
	3,6
	 
	76,6
	123,4
	 
	119,0
	 
	4.369,2
	13.400

	II
	Khu vực Hải Hà
	B
	18.625
	902
	81
	0
	0
	42
	7
	104
	87
	5.017
	0
	0
	12.384
	120.000

	1
	KCN cảng biển Hải Hà
	B1
	4.988
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.988
	 
	 
	0,0
	42.000

	2
	Khu thị trấn Quảng Hà
	B2
	226
	145,0
	12
	 
	 
	3,4
	2,67
	5,0
	7,7
	25,96
	 
	 
	24,3
	15.000

	3
	Khu ĐTM Quảng Minh
	B3
	478
	141,7
	38
	 
	 
	 
	1,30
	24,3
	11,7
	 
	 
	 
	260,9
	15.000

	4
	Khu TT ĐTM khu vực Quảng Minh - Quảng Thắng
	B4
	865
	150,5
	26
	 
	 
	 
	 
	7,0
	
	 
	 
	 
	681,5
	14.800

	5
	Khu dân cư cải tạo chỉnh trang
	B5
	3.115
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.115,0
	 

	-
	Khu dân cư hiện hữu 
	B5.1
	984
	229,4
	5,0
	 
	 
	32,5
	0,74
	68
	 
	2,0
	 
	 
	646,3
	10.600

	-
	Khu dân cư hiện hữu phía Nam cao tốc HL-MC 
	B5.2
	2.131
	183,2
	0,2
	 
	 
	6
	1,95
	 
	68
	1,0
	 
	 
	1.870,7
	17.600

	6
	Khu khác
	B6
	8.953
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.953,0
	 

	-
	Khu vực phía Đông KCN
	B6.1
	3.455
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.455,0
	 

	-
	Khu vực phía Tây Bắc KCN
	B6.2
	5.498
	52,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.445,4
	5.000

	III
	Trung tâm đô thị tích hợp mới
	C
	11.197
	624
	240
	0
	0
	0
	3
	348
	0
	53
	198
	0
	9.731
	55.000

	1
	Trung tâm đô thị tích hợp mới
	C1
	687
	105,0
	177,0
	 
	 
	 
	 
	293
	 
	52,6
	 
	 
	59,2
	8.900

	2
	Khu đô thị mới
	C2
	1.288
	139,0
	34,0
	 
	 
	 
	 
	55
	 
	 
	30,0
	 
	1.030,0
	18.100

	3
	Khu dân cư hiện hữu
	C3.1
	704
	138,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	566,0
	10.600

	 
	 
	C3.2
	1.332
	133,0
	 
	 
	 
	 
	2,85
	 
	 
	 
	 
	 
	1.196,2
	9.700

	 
	 
	C3.3
	1.848
	109,0
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.710,0
	7.700

	4
	Khu khác
	C4
	5.338
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168
	 
	5.170,0
	 

	IV
	Khu du lịch biển đảo phía Nam
	D
	35.655
	202
	85
	0
	0,07
	0
	0
	0
	0
	125
	642
	0
	34.601
	12.000

	1
	KDL đảo Vĩnh Trung - Vĩnh Thực
	D1
	4.590
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.590,0
	 

	-
	Trung tâm đảo
	D1.1
	857
	156,7
	50,3
	 
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 
	142
	 
	507,9
	11.000

	-
	Khu du lịch dịch vụ đảo Vĩnh Trung - Vĩnh Thực
	D1.2
	103
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46
	 
	54,5
	 

	-
	Khu vực khác
	D1.3
	3.630
	32,8
	31,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125
	126
	 
	3.314,4
	 

	2
	KDL đảo Cái Chiên
	D2
	1.491
	12,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	296
	 
	1.182,4
	1.000

	3
	Khu vực khác
	D3
	29.574
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	 
	29.542,0
	 

	V
	Khu dịch vụ thương mại vùng biên và phát triển nông thôn mới
	E
	23.314
	109
	12
	0
	0
	14
	3
	8
	2
	5
	320
	0
	22.841
	13.000

	1
	Khu vực phát triển KTXH vùng biên gắn với ANQP
	E1
	216
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	216,0
	 

	-
	 
	E1.1
	60
	20,0
	1,45
	 
	 
	3,2
	2,34
	1,8
	1,8
	 
	 
	 
	29,5
	2.700

	-
	 
	E1.2
	38
	17,0
	4,28
	 
	 
	2,3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	11,5
	2.300

	-
	 
	E1.3
	118
	30,2
	6,10
	 
	 
	5,4
	 
	2,8
	 
	 
	 
	 
	73,4
	3.400

	2
	Khu vực phát triển DVDL sinh thái nghỉ dưỡng núi hồ
	E2
	1.612
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.612,0
	 

	-
	 
	E2.1
	312
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44
	 
	268,0
	 

	-
	 
	E2.2
	885
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177
	 
	708,0
	 

	-
	 
	E2.3
	415
	6,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,4
	98,7
	 
	304,9
	900

	3
	Khu vực khác
	E3
	21.486
	35,8
	 
	 
	 
	3,5
	0,68
	 
	 
	 
	 
	 
	21.446,1
	3.700

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	121.197
	3.286
	773
	0
	59
	237
	36
	670
	783
	7.001
	1.900
	184
	106.268
	340.000


14 ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG HỆ THỐNG HTKT
14.1 Định hướng chuẩn bị kỹ thuật
14.1.1 San nền:
14.1.1.1  Thành phố Móng Cái 

Các khu vực xây dựng trong lục địa (ảnh hưởng thuỷ văn sông Ka Long, s.Bắc Luân kết hợp với nước biển dâng do biến đổi khí hậu):


+ Đối với khu vực trung tâm và các phường nội thị thành phố, đã xây dựng công trình ổn định hiện tại có cao độ nền Hxd ( +7,0m và không bị ngập lụt, giữ nguyên cao độ nền xây dựng hiện trạng. Các khu vực xây dựng xen cấy cần có cao độ nền xây dựng tối thiểu Hxd = +7,0m và đảm bảo nền xây dựng hài hòa, phù hợp với nền khu vực xung quanh không làm ảnh hưởng đến thoát nước chung của toàn khu vực.

-  Khu vực xây dựng mới ven trung tâm : 

+ Đối với khu vực xây dựng mới theo qui hoạch ven nội thị thành phố, các nơi đã xây dựng theo các dự án có công trình ổn định hiện tại có cao độ nền Hxd ( +7,0m và không bị ngập lụt, giữ nguyên cao độ nền xây dựng hiện trạng. Các khu vực xây dựng xen cấy cần có cao độ nền xây dựng tối thiểu Hxd = +7,0m và đảm bảo nền xây dựng hài hòa, phù hợp với nền khu vực xung quanh không làm ảnh hưởng đến thoát nước chung của toàn khu vực.

+ Khu vực công viên, cây xanh, TDTT: Hxd ( +6,5m. (tần suất P=10%)

-  Khu vực xây dựng khu hợp tác kinh tế song phương ( ảnh hưởng thủy văn của sông Lục Nầm, sông Bắc Luân kết hợp triều cường, nước biển dâng do biến đổi khí hậu)

· Khu vực thương mại, kho tàng , bến bãi :    Hxd ( +7,0m (tần suất P=2%)

· Khu vực công viên, cây xanh :                     Hxd ( +6,5m. (tần suất P=10%)

-  Khu vực ngoại thị, nông thôn

· Hxd dân dụng > H mn.max TB năm

· Hxd công cộng > H mn.max +0,3m

Khu vực xây dựng ven biển (bao gồm khu đầm ven biển và khu vực Trà Cổ , đảo Vĩnh Thực, ảnh hưởng thủy văn của sông Ka Long, Bắc Luân kết hợp triều cường, nước biển dâng do biến đổi khí hậu)

· Phương án 1:   Hxd =  [image: image3.png]HE



 (tần suất P=2%)+ Hnd + Hsl + Hbđkh + a
Hxd = 2,22 +  0,84 + 0,78 + 0,2 + 0,3 =  + 4,34m 
· Phương án 2:   Hxd =  [image: image5.png]HE



 (tần suất P=1%)+ Hbđkh + a 
 Hxd = 3,98 + 0,2 + 0,3 =  + 4,48m 

Cao độ khống chế xây dựng khu vực ven biển Trà Cổ và  đảo Vĩnh Thực:

· Khu vực dân dụng :                             Hxd ( +4,5m (tần suất P=2%)

· Khu công nghiệp: 
                            Hxd ( +4,8m (tần suất P=1%)

· Khu vực kho tàng, bến bãi:                  Hxd ( +5,0m (tần suất P=1%)

·  Khu vực công viên, cây xanh, TDTT: Hxd ( +3,5m ÷ 4,0 m. (tần suất P=10%)


+ Đối với các khu vực đã xây dựng theo các dự án có công trình ổn định hiện tại có cao độ nền Hxd ( +4,5m và không bị ngập lụt, giữ nguyên cao độ nền xây dựng hiện trạng. Các khu vực xây dựng xen cấy cần có cao độ nền xây dựng tối thiểu Hxd = +4,5m và đảm bảo nền xây dựng hài hòa, phù hợp với nền khu vực xung quanh không làm ảnh hưởng đến thoát nước chung của toàn khu vực.


+ Đối với các khu vực xây dựng mới theo qui hoạch thành phố, các nơi hiện tại có cao độ nền Hxd ( +4,5m và không bị ngập lụt, giữ nguyên cao độ nền xây dựng hiện trạng. Các khu vực xây dựng mới cần có cao độ nền xây dựng tối thiểu Hxd = +4,5m và đảm bảo nền xây dựng hài hòa, phù hợp với nền khu vực xung quanh không làm ảnh hưởng đến thoát nước chung của toàn khu vực.

+ Khu vực công viên cây xanh: Hxd ( +3,5m ÷ 4,0 m.            

14.1.1.2  Huyện Hải Hà 
A. Thị trấn Quảng Hà và các khu vực đô thị, công nghiệp: 
Khu vực này tương lai là các đô thị loại 3 và loại 5. chọn mực nước tính toán (Mực nước cao nhất Hmn.max) có chu kỳ theo tần xuất là 40 năm tương ứng với cao độ mực nước tần suất P=2,5% . Khu vực cây xanh, TDTT mực nước tính toán (Mực nước cao nhất Hmn.max) có chu kỳ theo tần xuất là 10 năm tương ứng với cao độ mực nước tần suất p=10% .

- Giải pháp san nền :


+  Đối với khu vực trung tâm , đã xây dựng công trình ổn định hiện tại có cao độ nền Hxd ( +3,5m và không bị ngập lụt,  giữ nguyên cao độ nền xây dựng hiện trạng. Các khu vực xây dựng xen cấy cần có cao độ nền xây dựng tối thiểu Hxd = +3,5m và đảm bảo nền xây dựng hài hòa, phù hợp với nền khu vực xung quanh không làm ảnh hưởng đến thoát nước chung của toàn khu vực

+ Đối với các khu vực dự kiến xây dựng mới: Thị trấn Quảng Hà định hướng tương lai sẽ trở thành đô thị loại 3, vì vậy chọn cao độ nền xây dựng đảm bảo không bị ngập lụt với ứng với mực nước tần suất P = 2,5% (40 năm), khu vực cây xanh ứng với mực nước tần suất P=10%. 

B. Các khu vực nông thôn thuộc 9 xã,  huyện Hải Hà:

- Giải pháp san nền :


+  Đối với khu vực trung tâm các xã, đã xây dựng công trình ổn định hiện tại có cao độ nền Hxd ( +3,5m và không bị ngập lụt,  giữ nguyên cao độ nền xây dựng hiện trạng. Các khu vực xây dựng xen cấy cần có cao độ nền xây dựng tối thiểu Hxd = +3,5m và đảm bảo nền xây dựng hài hòa, phù hợp với nền khu vực xung quanh không làm ảnh hưởng đến thoát nước chung của toàn khu vực

+ Đối với các khu vực dự kiến xây dựng mới: chọn cao độ nền xây dựng đảm bảo không bị ngập lụt nội đồng Hxd ( +3,5m

C. Các khu vực xây dựng ven biển (ảnh hưởng thủy văn của sông Hà Cối, s. Tài Chi kết hợp triều cường, nước biển dâng do biến đổi khí hậu).

- Giải pháp san nền :


- Đối với các khu vực dự kiến xây dựng mới: các khu đô thị mới ven biển huyện Hải Hà, định hướng tương lai sẽ trở thành đô thị loại 3 và loại 5, vì vậy chọn cao độ nền xây dựng đảm bảo không bị ngập lụt với ứng với mực nước tần suất P = 2,5% và 5% (40 năm và 20 năm), khu vực cây xanh ứng với mực nước tần suất P=10%(10 năm) và 50%. (2 năm)


- Đối với khu vực đã xây dựng công trình ổn định hiện tại có cao độ nền Hxd ( +3,5m và không bị ngập lụt,  giữ nguyên cao độ nền xây dựng hiện trạng. Các khu vực xây dựng xen cấy cần có cao độ nền xây dựng tối thiểu Hxd = +3,5m và đảm bảo nền xây dựng hài hòa, phù hợp với nền khu vực xung quanh không làm ảnh hưởng đến thoát nước chung của toàn khu vực.


- Đối với các khu vực dự kiến xây dựng mới có cao độ nền hiện trạng < +3,5m cần tôn nền xây dựng tối thiểu Hxd = +3,5m đảm bảo không bị ngập lụt của  mực nước tính toán theo tần suất.

D. Khu đô thị tích hợp

(ảnh hưởng thủy văn của sôngMa Ham, Thín Coong kết hợp triều cường, nước biển dâng do biến đổi khí hậu).

- Giải pháp san nền :

- Đối với các khu vực dự kiến xây dựng mới: các khu đô thị mới thuộc ven biển giáp ranh giữa huyện Hải Hà và thành phố Móng Cái, định hướng tương lai sẽ trở thành đô thị loại 3, vì vậy chọn cao độ nền xây dựng đảm bảo không bị ngập lụt với ứng với mực nước tần suất P = 2,5% (40 năm), khu vực cây xanh ứng với mực nước tần suất P=10% (10 năm) 

- Đối với khu vực đã xây dựng công trình ổn định ven đường QL18 và các khu vực hiện tại có cao độ nền Hxd ( +3,5m và không bị ngập lụt,  giữ nguyên cao độ nền xây dựng hiện trạng. Các khu vực xây dựng xen cấy cần có cao độ nền xây dựng tối thiểu Hxd = +3,5m và đảm bảo nền xây dựng hài hòa, phù hợp với nền khu vực xung quanh không làm ảnh hưởng đến thoát nước chung của toàn khu vực.

- Đối với các khu vực dự kiến xây dựng mới có cao độ nền hiện trạng < +3,5m cần tôn nền xây dựng tối thiểu Hxd = +3,5m đảm bảo không bị ngập lụt của  mực nước tính toán theo tần suất.
14.1.2 Giải pháp thoát nước mưa:

14.1.2.1  Thành phố Móng Cái

a) Hệ thống thoát nước:

- Hệ thống thoát nước mặt tự chảy, hỗn hợp bao gồm thoát nước chung, thoát nước riêng từng phần (nửa riêng) và thoát nước riêng hoàn toàn giữa nước mưa và nước thải.

+ Các khu vực đã xây dựng trong thành phố Móng Cái: Hệ thống thoát nước chung giữa nước mưa và nước thải.

+ Các khu vực xây dựng mới trong thành phố Móng Cái và khu vực Trà Cổ: Hệ thống thoát riêng giữa nước mưa và nước thải.

b) Lưu vực và hướng thoát nước:
  Bao gồm 2 lưu vực chính thoát nước ra sông rồi ra biển

- Lưu vực 1 (lưu vực 1A và 1B): thuộc Đông thành phố Móng Cái, nước mưa thoát về các trục tiêu chính là sông Ka Long, sông Bắc Luân, sông Sau , sông Lục Nầm và  rạch Lục Nầm Nam. Giữ nguyên hệ thống thoát nước chung đã xây dựng, đồng thời cải tạo, nạo vét các tuyến cống đã xây dựng. Bổ sung xây dựng hoàn chỉnh một số tuyến cống mới nhằm đón toàn bộ lưu vực nước mặt thu về các trục tiêu chính và thoát về hạ lưu sông Ka Long, sông Bắc Luân và rạch Lục Nầm Nam.
- Lưu vực 2 (lưu vực 2A và 2B): thuộc Tây thành phố Móng Cái, nước mưa thoát về  các trục tiêu chính là sông Bắc Luân, sông Ka Long, sông Bến Mười và rạch Khe Rè. Giữ nguyên hệ thống thoát nước chung đã xây dựng, đồng thời cải tạo, nạo vét các tuyến cống đã xây dựng. Bổ sung xây dựng hoàn chỉnh một số tuyến cống mới nhằm đón toàn bộ lưu vực nước mặt thu về các trục tiêu chính và thoát về hạ lưu sông Ka Long, rạch Khe Rè và một phần nhỏ thoát về các ao hồ nội bộ

- Các khu vực xây dựng mới được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn toàn giữa nước mưa và nước thải, thoát nước về các trục tiêu chính nằm trong 2 lưu vực trên, sau đó chảy ra biển.

14.1.2.2  Khu vực Trà Cổ - Vĩnh Thực: 

- Do đặc thù là khu bãi biển du lịch nghỉ dưỡng cần đặc biệt bảo vệ môi trường sinh thái cũng như mỹ quan đô thị nên phương án mạng lưới thoát nước khả thi ở đây là mạng lưới thoát nước bao gồm các trục cấp 1, cấp 2 là hệ thống cống hộp bằng BTCT  đặt dọc theo các tuyến đường phố quy hoạch, thu gom nước mặt với hướng tiêu thoát ra ngồn tiếp nhận là hồ Mán Thí và các lạch chảy phía trong đất liền, sau đó thoát ra biển. Tránh hiện tượng nước mưa từ  các tuyến thu gom xả trực tiếp ra bờ biển. Hiện tại khu vực chưa có hệ thống thoát nước mưa, do vậy dự kiến quy hoạch như sau: 

a) Hệ thống thoát nước:

- Hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn toàn giữa nước mưa và nước thải.

b) Lưu vực và hướng thoát nước:
  Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cống ngầm, thoát nước mưa riêng với nước thải . Hướng thoát ra phía biển nhưng không trực tiếp xả nước ra biển nhằm bảo vệ khu du lịch và cảnh quan vùng ven biển không bị ô nhiễm. Bao gồm 2 lưu vực chính thoát nước ra sông rồi ra biển

- Lưu vực 3A: Khu vực phát triển dọc theo tỉnh lộ 335 và xã Bình Ngọc, xây dựng hoàn chỉnh một số tuyến cống mới nhằm đón toàn bộ lưu vực nước mặt thu về các trục tiêu chính và thoát về hạ lưu sông Sau, thoát nước ra biển.
- Lưu vực 3B: Khu vực phường Trà Cổ thoát vào lạch phía Bắc phường Trà Cổ rồi ra biển.

14.1.2.3  Khu vực huyện Hải Hà

a) Hệ thống thoát nước:

- Hệ thống thoát nước mặt tự chảy, hỗn hợp bao gồm thoát nước chung, thoát nước riêng từng phần (nửa riêng) và thoát nước riêng giữa nước mưa và nước thải.

+ Khu vực thị trấn Quảng Hà và khu trung tâm thị trấn Quảng Hà mở rộng, Đô thị mới ven biển (khu vực Quảng Minh - Quảng Thắng), Khu đô thị mới Quảng Minh, Khu công nghiệp Hải Hà.

- Hệ thống thoát nước mưa là hệ thống thoát nước riêng giữa nước mưa và nước thải.

 + Các khu vực trung tâm xã, khu vực dân cư nông thôn: 

- Hệ thống thoát nước mưa là hệ thống thoát nước nửa chung, thoát nước riêng từng phần (nửa riêng) giữa nước mưa và nước thải.

b) Lưu vực và hướng thoát nước:
- Các khu vực thuộc khu kinh tế cửa khẩu nằm trên địa phận huyện Hải Hà có thể chia thành 3 lưu vực thoát nước chính và một số lưu vực thoát nước mưa nhỏ lẻ thoát theo các suối đổ ra sông và thoát ra biển.

Lưu vực 8:

+ Lưu vực 8A - Đô thị mới ven biển (khu vực Quảng Minh - Quảng Thắng)

- Khu vực phía Bắc đô thị, xây dựng hệ thống thoát nước mưa thoát nước về sông Ma Ham , sau đó thoát nước ra biển.


- Khu vực phía Nam đô thị, xây dựng hệ thống thoát nước mưa thoát nước về đầm , sông Phú Hải , sau đó thoát nước ra biển.

+ Lưu vực 8B và lưu vực 8C (Khu đô thị mới Quảng Minh) :


- Lưu vực 8B (Lưu vực phía Bắc đô thị): xây dựng hệ thống thoát nước mưa thoát nước về đầm, sông Phú Hải , sau đó thoát nước ra biển.


- Lưu vực 8C (Lưu vực phía Nam đô thị): xây dựng hệ thống thoát nước mưa thoát nước về sông Hà Cối và biển.

+ Lưu vực 8D (Khu vực thị trấn Quảng Hà và khu trung tâm thị trấn Quảng Hà mở rộng):

- Khu vực nội thị thị trấn Quảng Hà, xây dựng hệ thống thoát nước mưa thoát nước về sông Hà Cối sau đó đổ ra biển.


- Khu vực trung tâm thị trấn Quảng Hà mở rộng, xây dựng hệ thống thoát nước mưa thoát nước về suối La chảy ra sông Hà Cối sau đó đổ ra biển.

Lưu vực 9  (Khu công nghiệp Hải Hà):


- Lưu vực 9A (Lưu vực phía Bắc khu công nghiệp): xây dựng hệ thống thoát nước mưa thoát nước ra biển.


- Lưu vực 9B (Lưu vực phía Nam khu công nghiệp): xây dựng hệ thống thoát nước mưa thoát nước ra biển.

14.1.2.4   Khu vực đô thị tích hợp

a) Hệ thống thoát nước:

+ Khu vực xây dựng mới : Hệ thống thoát riêng giữa nước mưa và nước thải.

+Khu vực nông thôn: Hệ thống thoát nước nửa chung, thoát nước riêng từng phần (nửa riêng) giữa nước mưa và nước thải.

b) Lưu vực và hướng thoát nước:
- Khu vực đô thị tích hợp được chia thành 2 lưu vực thoát nước chính và một số lưu vực thoát nước mưa nhỏ lẻ thoát theo các suối đổ ra sông và thoát ra biển.

+ Lưu vực 6A và lưu vực 6B (Khu đô thị Tích hợp) :


- Lưu vực 6A (Lưu vực phía Đông khu đô thị): Nước được thoát xuống sông Khe Rè, sau đó đổ ra biển.


- Lưu vực 6B (Lưu vực phía Tây khu đô thị): Nước được thoát vào sông Khe Rát , sau đó thoát ra biển.

+ Lưu vực 6C: Lưu vực 6C (Lưu vực hồ Quất Đông, phía Bắc quốc lộ 18): Nước mưa chảy về xuống các suối nhỏ, thoát nước qua Quốc lộ 18, đổ nước ra sông Khe Rát (phía Đông) và sông Khe Rè (phía Tây), sau đó thoát nước ra biển.

14.1.2.5  Khu vực Dịch vụ thương mại vùng biên và phát triển nông thôn mới phía Bắc

a) Hệ thống thoát nước:

- Hệ thống thoát nước nửa chung, thoát nước riêng từng phần (nửa riêng) giữa nước mưa và nước thải.

b) Lưu vực và hướng thoát nước:
- Khu vực dịch vụ nông thôn mới bao gồm 3 khu vực, hình thành 3 lưu vực thoát nước chính thoát nước mưa theo các suối đổ ra sông Ka Long và thoát ra biển.

+ Lưu vực 6A và lưu vực 6B (Khu đô thị Tích hợp) :


- Lưu vực 6A (Lưu vực phía Đông khu đô thị): Nước được thoát xuống sông Khe Rè, sau đó đổ ra biển.


- Lưu vực 6B (Lưu vực phía Tây khu đô thị): Nước được thoát vào sông Khe Rát , sau đó thoát ra biển.

+ Lưu vực 6C: Lưu vực 6C (Lưu vực hồ Quất Đông, phía Bắc quốc lộ 18): Nước mưa chảy về xuống các suối nhỏ, thoát nước qua Quốc lộ 18, đổ nước ra sông Khe Rát (phía Đông) và sông Khe Rè (phía Tây), sau đó thoát nước ra biển.
14.1.3 Khái toán kinh phí chuẩn bị kỹ thuật
· Khái toán kinh phí: Kinh phí ước tính khoảng 1738,20 Tỷ đồng.(C)

            Đắp nền + HTTN + kè =  1575 +  90,7  + 72,5 = 1738,2 tỷ đồng

· Khái toán tổng kinh phí chuẩn bị kỹ thuật toàn bộ khu kinh tế cửa khẩu: Tổng kinh phí ước tính khoảng: 41.890,0 Tỷ đồng.

14.2 Định hướng giao thông

14.2.1 Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đối ngoại

a. Đường bộ


Cải tạo kết hợp xây dựng mới mạng lưới đường bộ hoàn chỉnh và liên thông tăng cường kết nối liên vùng, quốc gia và quốc tế.

(1) Xây dựng mới các tuyến 

- Xây dưng tuyến đường cao tốc Nội Bài – Hạ Long – khu kinh tế Vân Đồn – KKT Móng Cái quy mô 4 làn xe, kết nối hai hành lang kinh tế: Côn Minh – Hà Nội – Hạ Long – Móng Cái; Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội;

- Xây dựng tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long (một phần tuyến cao tốc duyên hải) kết nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng chuẩn bị đưa vào khai thác.

- Xây dựng tuyến đường ven biển song song phía Nam đường cao tốc, quy mô  4 làn xe. Tuyến đi qua các khu đô thị mới kết nối các khu chức năng của KKT và liên kết với hệ thống cảng biển, các khu vực ven biển tạo động lực khai thác tiềm năng phát triển kinh tế biển: Vận tải và dịch vụ vận tải biển; du lịch và dịch vụ du lịch biển đảo và đánh bắt, nuôi trồng và chế biển thủy hải sản.

(2) Các tuyến cải tạo nâng cấp 

- Cải tạo nâng cấp các tuyến quốc lộ: QL18; QL18C; QL18B và QL4B. 

- Cải tạo nâng cấp đường vành đai biên giới TL341 đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi kết nối với các cửa khẩu đường bộ: Bắc Luân I,II,III và Pắc Phong Sinh, Đồng Văn, Hoành Mô, phục vụ thương mại dịch vụ và đảm bảo quốc phòng an ninh.

b. Đường thủy


Tập trung phát triển hệ thống cảng biển tạo động lực khai thác tiềm năng phát triển kinh tế biển: Vận tải và dịch vụ vận tải biển; du lịch và dịch vụ du lịch biển đảo và đánh bắt, nuôi trồng và chế biển thủy hải sản.

A. Khu vực công nghiệp cảng biển Hải Hà 

· Xây dựng cảng biển tổng hợp là cửa khẩu đường thủy, đáp ứng nhu cầu phát triển tổ hợp công nghiệp và dịch vụ cảng biển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam, Asean với Trung Quốc;

· Xây dựng cảng chuyên dụng và cơ sở đóng mới sửa chữa phương tiện đường thủy phục vụ phát triển tổ hợp công nghiệp và năng lượng.

· Cải tạo nâng cấp cảng tổng hợp Vạn Gia là cảng cửa khẩu đường thủy xuất nhập khẩu hàng hóa và hành khách vùng Đông Bắc Việt Nam

· Xây dựng kết hợp cải tạo nâng cấp hệ thống cảng bến thủy nội địa kết nối các khu chức năng, các khu vực biển đảo đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách phục vụ du lịch.

Bảng: Hệ thống cảng biển tại KKTCK

	STT


	Tên cảng,


	Quy mô
(ha)
	Công suất
(TrT/năm)
	Cở tàu
(T)
	Tính chất

	
	Cảng biển 
	 
	 
	 
	 

	1


	Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà 
	 4988/450 


	34.6


	30.000-80.000

 
	Cảng tổng hợp, chuyên dụng


	2
	Cảng Vạn Gia 
	80
	3.5 - 4.5
	5.000-10.000 
	Cảng tổng hợp, cửa khẩu đường biển


Bảng: Hệ thống cảng thủy nội địa tại KKTCK

	STT
	Tên cảng, bến 
	Quy mô
(ha)
	Công suất
(TrT/năm)
	Cở tàu
	Tính chất

	1
	Bến thủy nội địa Dân Tiến
	150 
	4 - 5 
	500-1000T
200 - 300 khách 
	Cải tạo nâng cấp phục vụ hàng hóa và hành khách

	2
	Bến thủy nội địa Hà Cối
	0.5 - 1
	0.5 - 1
	500T
100 - 150 khách 
	Cải tạo nâng cấp phục vụ hàng hóa và hành khách 

	3
	Bến thủy nội địa Bãi Đai - Vạn Ninh
	1 - 1.5
	 1 – 1.5 
	 500-1000T 
	Xây mới, phục vụ vận chuyển hàng hóa cảng Vạn gia 

	4
	Bến thủy nội địa thôn Cầu voi
	100 
	3 - 4
	 500 – 1000T 
	Xây mới, phục vụ di dời cảng Kalong

	5
	Bến thủy nội địa khu hợp tác song phương
	100 
	4 - 5 
	 500 – 1000T 
	Xây mới, phục vụ khu hợp tác song phương

	6
	Cảng quân sự đảo Vĩnh thực
	
	
	
	Phục vụ đảm bảo quốc phòng an ninh

	
	Tổng
	352,5
	
	
	


c. Đường sắt

Xây dựng mới các tuyến đường sắt

· Xây dựng tuyến đường sắt điện khí hóa khổ 1435mm Hạ Long – Móng Cái liên kết mạng lưới đường sắt quốc gia, đường sắt ASEAN tại đầu mối Hà Nội kết nối với đường sắt Trung Quốc phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh.

· Xây dựng tuyến đường sắt điện khí hóa khổ 1435mm từ khu công nghiệp cảng biển Hải Hà nối đường sắt Hạ Long đi Móng Cái kết nối với đường sắt Trung Quốc, tạo động lực phát triển và tăng khả năng cạnh tranh của khu công nghiệp cảng biển Hải Hà.

Hệ thống ga đường sắt

· Ga cửa khẩu Móng cái: Là ga liên vận quốc tế có nhiệm vụ chuyên chở hành khách và hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam, các nước Asean với Trung Quốc. Quy mô diện tích đất dự kiến 20,0 ha, xây dựng hệ thống nhà chờ, hải quan xuất nhập cảnh hành khách và trạm kiểm soát liên hợp xuất nhập khẩu hàng hóa.

· Ga lập tàu Quảng Hà, quy mô 40,0 ha và ga tiền cảng trong khu vực công nghiệp, cảng biển Hải Hà.

Bảng: Ga đường sắt

	TT
	Danh mục
	Chiều dài (Km)
	Bề rộng    (m)
	Diện tích (Ha)
	Ghi chú

	1
	Hạ Long – Móng Cái
	38
	10
	38,0
	

	2
	Hải Hà – Quảng Hà
	
	
	
	

	3
	Ga Quảng Hà
	2,0
	200
	40/10
	Kết hợp ICD

	4
	Ga Móng Cái
	1,5
	250
	40
	Kết hợp bến xe Móng Cái

	5
	Ga tiền cảng
	1,5
	100
	20
	

	
	Tổng
	
	
	138,0/10
	


d. Hàng không

 

Xây dựng sân bay Taxi phục vụ phát triển dịch vụ du lịch, thương mại và đáp ứng nhu cầu đi lại của các nhà đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Quy mô diện tích đất 60-100 ha; sân bay cấp 2B theo tiêu chuẩn ICAO: đường băng dài 800 ( < 1.200m, rộng 30m, hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay và nhà ga.

e. Trung tâm tiếp vận - Logistic 


Xây dựng các trung tâm tiếp vận hàng hóa và hành khách giữa các phương thức vận tải: Xây dựng cảng cạn (ICD) khu vực ga Hải Hà chuyển tải đường bộ và đường sắt; Trung tâm tiếp vận cảng biển Hải Hà (sắt – thủy – bộ); Trung tâm tiếp vận – Logistic cảng bến thủy nội địa bờ Tây sông Kanlong (Thủy – bộ); Khu vực ga của khẩu đường sắt (Sắt – bộ); Khu hợp tác song phương –kinh tế mở. . .

g. Công trình phục vụ giao thông

a) Của khẩu quốc tế kết nối với Trung Quốc:


(1) Cửa khẩu đường bộ gồm 3 của khẩu chính: Bắc luân I; xây dựng mới Bắc Luân II và III. Xây dựng hoàn chính các công trình trạm kiểm soát liên hợp, bãi đõ xe xuất, nhập.


(2) Của khẩu đường thủy: cải tạo nâng cấp Cảng Vạn Gia, cảng bến thủy nội địa Kanlong; xây dựng mới cảng biển Hải Hà.


(3) Cửa khẩu đường sắt: Xây dựng ga của khẩu tại TP. Móng Cái trên tuyến đường sắt kết nối với đường sắt Trung Quốc.

b) Các công trình bến xe khách, xe tải khu vực Móng Cái, Hải Hà; 


- Xây dựng mới bến xe khách Quảng Hà quy mô 3,0ha


- Xây dựng mới bến xe khách Móng Cái kết hợp ga đường sắt Móng Cái;


- Cải tạo nâng cấp bến xe Móng Cái và Quảng Hà quy mô mỗi bến 1,0-1,5 ha

c) Hệ thống bãi đõ xe: Xây dựng các bến xe tại các khu vực cửa khẩu, đầu mối giao thông và cho các trung tâm thương mại dịch vụ, thể dục thể thao vui chơi giải trí, du lịch.

d) Hệ thống cầu cống đáp ứng nhu cầu và tiêu chuẩn thiết kế.


- Xây dựng cầu sang đảo Vĩnh Thực, kết nối với trung tâm TP. Móng Cái


- Xây dựng cầu 2 qua cửa khẩu Bắc Luân II và III;


- Xây dựng 11 cầu lớn trên tuyến trục chính khu kinh tế


- Xây dựng các cầu trên tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc

e) Xây dựng 4 nút giao thông khác mức liên thông:


- Nút giao N-01: Giao cắt giữa cao tốc Hạ Long – Móng Cái với đường vào khu công nghiệp Hải Hà

- Nút giao N-02: Giao cắt giữa cao tốc Hạ Long – Móng Cái với đường QL18


- Nút giao N-03: Giao cắt giữa cao tốc Hạ Long – Móng Cái với đường  trục chính vào khu trung  tâm  mới của khu kinh tế

- Nút giao N-04: Giao cắt giữa cao tốc Hạ Long – Móng Cái với TL335

14.2.2 Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải khu kinh tế

a. Hệ thống giao thông đường bộ 

Xây dựng mạng lưới đường kết nối liên hoàn giữa các khu chức năng của KKT và phân cấp rõ ràng: đường trục chính khu kinh tế; đường chính đô thị; đường khu công nghiệp; đường khu du lịch.

a) Xác định quy mô và phân loại đường.

1) Đường trục chính khu kinh tế

(1) Đường trục chính kết nối trung tâm các khu chức năng phát triển mới của KKT: khu công nghiệp cảng biển Hải Hà – khu đô thị mới Quảng Hà – khu trung tâm hỗn hợp KKT Hải Đông – sân bay taxi – khu du lịch Hải Xuân – khu hợp tác kinh tế song phương – cửa khẩu Bắc Luân III sang Trung Quốc.

Bảng: Tổng hợp mạng lưới đường

	TT

	Danh mục
	Chiều dài (km)
	Chiều rộng (m)
	Diện tích
 (ha)

	
	Loại đường
	Ký hiệu
mặt cắt
	Cải tạo

	Xây mới

	Mặt
đường

	Hè,lề

	Tổng

	

	A
	Đường đối ngoại
	 
	72,6 
	 29,4
	 
	 
	 
	253,6

	I
	Đường cao tốc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cao tốc Hạ Long - Móng cái
	A - A
	 
	29,4
	22,5
	10
	38,5
	113,2

	II
	Quốc lộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quốc lộ 18
	B - B
	21,6
	 
	15
	7,5
	28,5
	61,6

	III
	Đường tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tỉnh lộ 341
	D - D
	35
	 
	5,5
	2
	9,5
	33,3

	2
	Tỉnh lộ 335
	B - B
	12,5
	 
	15
	7,5
	28,5
	35,6

	IV
	Đường ven biển
	B - B
	3,5
	 
	15
	7,5
	28,5
	10,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Đường chính Khu kinh tế
	 
	29,1
	63,9
	 
	 
	 
	398,5

	1
	Quốc lộ 18 (QL18)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường rộng 49m
	6 - 6
	0,9
	 
	21
	23
	44
	4,0

	 
	Đường rộng 44m
	6 - 6
	3,4
	 
	21
	28
	49
	16,7

	 
	Đường rộng 39m
	7 - 7
	6
	 
	24
	15
	39
	23,4

	2
	Đường ven biển
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường cấp 2 đồng bằng
	B - B
	 
	19,8
	15
	7,5
	28,5
	56,4

	 
	Đoạn qua đô thị
	2 - 2
	 
	16,6
	36,5
	26
	62,5
	103,8

	3

	Đường nối cao tốc Hạ Long - Móng cái với cảng biển hải Hà
	B – B

	12

 
	 
	15

	7,5

	28,5

	34,2



	4
	Đường nối QL18 với cảng Dân Tiến
	B - B
	4,4
	1,1
	15
	7,5
	28,5
	15,7

	5
	Đường nối QL 18 với Khu đô thị tích hợp
	2 - 2
	 
	5,4
	36,5
	26
	62,5
	33,8

	6
	Đường nối TP Móng cái với đảo Vĩnh thực
	B - B
	2,4
	10,4
	15
	7,5
	28,5
	36,5

	7
	Đường dẫn ra cầu Bắc Luân 2
	1 - 1
	 
	3,5
	36,5
	23,5
	70
	24,5

	8
	Đường dẫn ra cầu Bắc Luân 3
	1 - 1
	 
	7,1
	36,5
	23,5
	70
	49,7

	C
	Đường đô thị
	 
	46,7
	219,1
	 
	 
	 
	794,9

	I
	Thành phố Móng cái
	 
	27,3
	125,5 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường rộng 104 m
	3 - 3
	 
	3,6
	45
	59
	104
	37,4

	2
	Đường rộng 60 - 66 m
	4 - 4
	 
	14,5
	43
	17 -23
	60 - 66
	91,0

	3
	Đường rộng 50 m
	5 - 5
	 
	9,8
	35
	15
	50
	49,0

	4
	Đường rộng 40 - 49 m
	6 - 6
	1
	2,9
	21
	23 - 28
	44 - 49
	17,9

	5
	Đường rộng 30 - 39 m
	7 - 7
	2,9
	25,2
	18 - 24
	12 - 15
	30 - 39
	89,1

	6
	Đường rộng 24 - 27 m
	8 - 8
	11,6
	52,5
	14 - 15
	5 - 7
	24 - 27
	132,5

	7
	Đường rộng 10 - 21.5 m
	9 - 9
	11,8
	17
	5 - 10.5
	5 - 11
	10- 21.5
	44,6

	II
	Thị trấn Quảng Hà
	 
	19, 
	 58,6
	 
	 
	 
	 

	1
	Quốc lộ 18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường rộng 32 m
	7 - 7
	3,8
	 
	20
	12
	32
	12,2

	 
	Đường rộng 21.5 m
	9 - 9
	1,6
	 
	10,5
	11
	21,5
	3,4

	2
	Đường rộng 60 m
	4 - 4
	 
	2,5
	43
	17
	60
	15,0

	3
	Đường rộng 30 - 39 m
	7 - 7
	7,2
	24,9
	18 - 24
	12 - 15
	30 - 39
	100,3

	4
	Đường rộng 24 - 27 m
	8 - 8
	 
	24,9
	14 - 15
	5 - 7
	24 - 27
	63,2

	5
	Đường rộng 10 - 21.5 m
	9 - 9
	6,8
	6,3
	5 - 10.5
	5 - 11
	10 - 21.5
	23,3

	III
	Khu đô thị tích hợp mới
	 
	 
	35,0 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường rộng 50 m
	5 - 5
	 
	9,8
	35
	15
	50
	49,0

	2
	Đường rộng 30 - 39 m
	7 - 7
	 
	8,2
	18 - 24
	12 - 15
	30 - 39
	24,6

	3
	Đường rộng 24 - 27 m
	8 - 8
	 
	17
	14 - 15
	5 - 7
	24 - 27
	42,5

	D
	Đường trong khu công nghiệp
	 
	2,0 
	 93,8
	 
	 
	 
	243,7

	1
	Khu công nghiệp Hải Yên
	 
	2,0
	5,8
	 
	 
	27.25 - 43.5
	23,9

	2
	Khu công nghiệp Hải Hà
	C1-C1,C2-C2
C3-C3, C4-C4
	 
	88
	9.5- 30
	14 - 37
	23.5 - 67
	219,8

	E
	Khu vực du lịch
	 
	81,5 
	 295,7
	 
	 
	 
	1916,5

	1
	Khu du lịch Trà Cổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường rộng 40 - 49 m
	6 - 6
	 
	1,7
	21
	23 - 28
	44 - 49
	8,0

	 
	Đường rộng 30 - 39 m
	7 - 7
	 
	8,1
	18 - 24
	12 - 15
	30 - 39
	24,3

	 
	Đường rộng 24 - 27 m
	8 - 8
	9,3
	12,2
	14 - 15
	5 - 7
	24 - 27
	53,8

	2
	Khu du lịch phía Bắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường cấp 4 miền núi
	D - D
	47,7
	6
	5,5
	2
	9,5
	510,2

	 
	Đường cấp 5 miền núi
	E - E
	 
	54,5
	3,5
	3
	8,5
	463,3

	3
	Khu du lịch trên đảo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường rộng 60 m
	4 - 4
	 
	84,4
	43
	17
	60
	506,4

	 
	Đường rộng 30 - 39 m
	7 - 7
	 
	62,6
	18 - 24
	12 - 15
	30 - 39
	189,4

	
	Đường rộng 10 - 21.5 m
	9 - 9
	24,5
	66,2
	5- 10.5
	5 - 11
	10- 21.5
	161,2

	
	
	
	231,9
	701,9
	
	
	
	3.606,7

	
	Tổng
	
	933,8
	
	
	
	


b. Đường thủy 

Bảng: Hệ thống bến thuyền

	STT


	 Tên bến thuyền


	Quy mô
(ha)
	Số lượng
(bến)
	Tính chất 



	1
	Bến thuyền khu vực sông Kalong
	1.5 - 2.5
	3 - 5
	Phục vụ phát triển du lịch dọc sông Kalong

	2
	Bến thuyền mũi Sa vĩ
	0.5
	1
	Phục vụ phát triển du lịch Trà Cổ 

	3
	Bến thuyền, thủy phi cơ  trung tâm mới khu kinh tế
	1 - 2
	2
	Phục vụ hành khách vào trung tâm khu kinh tế



	4
	Bến thuyền Mũi Ngọc 
	0.5
	1
	Phục vụ hành khách ra đảo Vĩnh thực

	5
	Bến thuyền Núi Đỏ 
	0.5
	1
	Phục vụ hành khách ra đảo Vĩnh thực

	6
	Bến thuyền khu vực đảo Cái chiên
	1.5 - 2
	4
	Phục vụ phát triển du lịch đảo Cái chiên

	7
	Bến thuyền khu vực đảo Vĩnh thực
	1.5 - 2
	4
	Phục vụ hành khách ra đảo Cái chiên

	8
	Bến thuyền khu vực Quảng hà 
	1
	2
	Phục vụ hành khách ra đảo Cái chiên

	
	Tổng
	11
	
	


c. Giao thông công cộng


Nhằm giảm bớt lưu lượng phương tiện giao thông cá nhân sử dụng năng lượng hóa thạch (xe máy, ô tô), cần phải triển khai nhanh hệ thống giao thông công cộng, thúc đẩy sử dụng hiệu quả phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và phát triển các loại hình phương tiện giao thông công cộng mới: đường sắt đô thị, đường sắt một ray (monorail)

Xây dựng hệ thống giao thông công cộng linh hoạt và hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách giữa các khu chức năng của khu kinh tế. Hệ thống giao thông công cộng sẽ được kết hợp giữa xe buýt, đường sắt đô thị và đường thủy – taxi nước, thủy phi cơ. 

Dự kiến xây dựng 3 tuyến đường sắt đô thị chạy dọc theo các đường trục chính khu kinh tế theo hướng Đông Tây, kết nối khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, thị trấn Quảng Hà, đô thị mới trung tâm KKT với thành phố Móng Cái, Trà Cổ, giai đoạn đầu tổ chức vận tải bằng xe buýt.

d. Giao thông nông thôn:

Hoàn thiện hệ thống khung giao thông nông thôn tại khu vực Hải Hà và các xã của thành phố Móng Cái theo mô hình nông thôn mới, đảm bảo tăng tính kết nối trong toàn Khu KTCK. e.  Tổng hợp nhu cầu đất giao thông.

Nhu cầu đất giao thông tính cho các loại hình giao thông gồm tuyến và công trình: đất giao thông đường bộ; đường thủy; đường sắt và đường hàng không.

Bảng: Tổng hợp diện tích đất giao thông

	TT
	Danh mục
	Diện tích đất (Ha)
	Ghi chú

	A
	Đường bộ
	3.717,2
	

	I
	Mạng lưới đường
	3.607,2
	

	1
	Đường đối ngoại
	253,6
	

	2
	Đường chính khu kinh tế
	398,5
	

	3
	Đường đô thị
	794,9
	

	
	. TP. Móng Cái
	461,4
	

	
	. Thị trấn Quảng Hà
	217,4
	

	
	. Trung tâm KKT
	116,1
	

	4
	Đường khu công nghiệp
	243,7
	

	
	. Khu công nghiệp Hải Hà
	23,9
	

	
	. Khu công nghiệp Hải Yên
	219,8
	

	5
	Đường khu du lịch
	1916,5
	

	II
	Công trình đường bộ
	110,0
	

	1
	Bến xe
	15,0
	3 bến

	2
	Bãi đỗ xe
	85,0
	

	3
	Cảng cạn (ICD)
	10,0
	Kết hợp ga Quảng Hà

	B
	Đường thủy
	893,5
	

	I
	Đối ngoại
	
	

	1
	Cụm cảng Hải Hà
	450
	Tổng hợp chuyên dùng

	2
	Cụm cảng Vạn Gia
	80
	Tổng hợp, HK

	3
	Cảng bến thủy nội địa
	352,5
	6 bến, HK hàng hóa

	II
	Bến Khu kinh tế
	11,0
	8 bến khách, du lịch

	C
	Đường sắt
	138,0
	

	1
	 Đường 
	38,0
	Quốc gia, vào cảng

	2
	Ga 
	100,0
	3 ga

	D
	Hàng không
	80,0
	Cấp 2B

	
	Tổng: A+B+C+D
	4.804,5
	


g. Hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

a- Mạng lưới đường

- Tổng chiều dài mạng lưới đường:
933,8 Km

+ Đường đối ngoại


102,0 Km

+  Đường chính khu kinh tế
93,0 Km

+ Đường đô thị


265,8 Km


+ Đường công nghiệp

  95,8 Km


+ Đường đô thị-du lịch:

377,2 km

- Mật độ đường trung bình toàn khu:
1,4 Km/Km2

- Mật độ đường đô thị;


3,8 km/km2

- Tổng diện tích đất giao thông:

4.804,5 Ha

- Tỷ lệ đất giao thông toàn khu kinh tế
4.804,5/ 66.197 Ha = 7,25%

b- Các tuyến đường

- Độ dốc dọc tối đa 



imax = 8%

- Bán kính đường cong nhỏ nhất 

Rmin = 20m

15.2.4. Quy hoạch xây dựng đợt đầu.

Quy hoạch xây dựng giao thông đợt đầu được xác định phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đợt đầu. Ngoài ra, còn phải đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đợt đầu để tạo động lực phát triển và thu hút đầu tư.

15.2.5. Dự án ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông

a)  Hệ thống tiêu chí xác định các dự án ưu tiên đầu tư:


1/. Quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch;


2/. Nhu cầu phát triển theo các giai đoạn;


3/. Tạo động lực phát triển kinh tế lan tỏa


4/. Hiệu quả kinh tế xã hội cao.

b) Dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2015 -2020:

1./. Hoàn thành sớm đường nối QL18 vào khu công nghiệp cảng biển Hải Hà;

2./. Xây dựng đường cao tốc nối Hạ Long với Móng Cái; 

3./. Xây dựng đường nối của khẩu Bắc Luân II

4./. Xây dựng các đường trục chính KKT nối khu hợp tác song phương;

5./. Cải tạo nâng cấp cảng biển Vạn Gia;

6./. Xây dựng cụm cảng biển Hải Hà

7./. Xây dựng hệ thống cảng, bến thủy Cầu Voi dọc sông Kanlong

8./. Xây dựng bến thuyền, thủy phi cơ phục vụ du lịch.

9./. Xây dựng đường, công trình giao thông trong các khu công nghiệp, đô thị và du lịch.

14.2.3 Tổng hợp khối lượng và nhu cầu vốn đầu tư.

Tổng vốn đầu tư giai đoạm 2015 đến 2020: 11.497,3 tỷ đồng

Trong đó: + Giao thông đối ngoại: 
  5.145,5 tỷ đồng 


     + Giao thông KKT:                           6.351,8 Tỷ đồng

Tổng vốn đầu tư giai đoạm 2021 đến 2030: 11.324,0 tỷ đồng

Trong đó: + Giao thông đối ngoại: 
  3.910,0 tỷ đồng (chưa tính vốn đầu tư xây dựng sân bay Móng Cái khoảng 250-300Tr.USD)


     + Giao thông KKT:                           7.414,0 Tỷ đồng

14.3 Định hướng cấp nước

14.3.1 Phân vùng Cấp nước.

Dựa vào điều kiện tự nhiên để phân khu KTCK thành 4 vùng cấp nước chính:

· Vùng 1: Gồm khu A - Đô thị Móng Cái; khu C - Trung tâm đô thị tích hợp và khu E - Dịch vụ thương mại vùng biên và phát triển nông thôn mới. 

· Vùng 2:  Xã đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực thuộc khu D – Khu vực du lịch biển đảo phía Nam.

· Vùng 3: Khu B – Khu vực Hải Hà. Bao gồm khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, thị trấn Quảng Hà và các xã Quảng Thắng, Quảng Thành, Quảng Minh, Quảng Trung.

· Vùng 4: Xã đảo Cái Chiên thuộc khu D - Khu vực du lịch biển đảo phía Nam.
14.3.2 Tiêu chuẩn Cấp nước.

	Stt
	Thành phần dùng nước
	Đơn vị tính
	2020
	2030

	
	
	
	Tiêu chuẩn
	Tỷ lệ cấp nước

(% dân số)
	Tiêu chuẩn
	Tỷ lệ cấp nước

(% dân số)

	1
	Nước sinh hoạt
	
	
	
	
	

	a
	Vùng 1 + 2 (Đô thị Móng Cái + Trung tâm đô thị tích hợp + Dịch vụ thương mại vùng biên và phát triển nông thôn mới +  Đảo Vĩnh Trung Vĩnh Thực)
	
	
	

	
	Nội thị
	l/ng.ngđ
	150
	100%
	180
	100%

	
	Ngoại thị
	l/ng.ngđ
	100
	100%
	120
	100%

	b
	Vùng 3 + 4 (Khu vực Hải Hà + Đảo Cái Chiên)
	
	
	
	
	

	
	Nội thị
	l/ng.ngđ
	120
	90%
	150
	100%

	
	Ngoại thị
	l/ng.ngđ
	100
	80%
	120
	100%

	2
	Nước khách vãng lai
	%Qsh
	15
	
	15
	

	3
	Nước dịch vụ công cộng
	%Qsh
	10
	
	10
	

	4
	Nước tưới cây, rửa đường
	%Qsh
	8
	
	8
	

	5
	Nước chữa cháy
	l/s
	30
	
	30
	

	6
	Nước tiểu thủ công nghiệp
	%Qsh
	8
	
	8
	

	7
	Nước khu công nghiệp tập trung
	m3/ha/ngày
	22 – 70(*)
	60%
	22 – 70(*)
	60%

	8
	Nước dự phòng rò rỉ
	%Q1-6
	15
	
	15
	

	9
	Nước bản thân nhà máy
	%Q1-7
	4
	
	4
	

	Ghi chú: (*) Đối với ngành sản xuất rượu, bia, sữa, đồ hộp, giấy, dệt, chế biến thực phẩm: 70m3/ha/ngày. Đối với các ngành khác: 22m3/ha/ngày.


14.3.3 Nhu cầu Dùng nước.

Dự báo nhu cầu dùng nước KKTCK Móng Cái

	Stt
	Khu vực dùng nước
	Nhu cầu 

(m3/ngày)

	
	
	2020
	2030

	1
	Vùng cấp nước 1
	81.000
	117.000

	a
	Khu A - Đô thị Móng Cái
	75.000
	95.000

	b
	Khu C - Trung tâm đô thị tích hợp
	5.000
	19.000

	c
	Khu E - Dịch vụ thương mại vùng biên và phát triển nông thôn mới
	1.000
	3.000

	2
	Vùng cấp nước 2
	1.500
	4.000

	a
	Xã đảo Vĩnh Trung Vĩnh Thực
	1.500
	4.000

	3
	Vùng cấp nước 3
	165.000
	190.000

	a
	Khu B - Khu vực Hải Hà
	165.000
	190.000

	
	Sinh hoạt
	15.000
	40.000

	
	Khu công nghiệp, cảng biển Hải Hà
	150.000
	150.000

	4
	Vùng cấp nước 4
	500
	1.000

	a
	Xã đảo Cái Chiên
	500
	1.000

	5
	Tổng cộng
	248.000
	312.000

	(Chi tiết tính toán nhu cầu dùng nước xem phần phụ lục)


14.3.4 Lựa chọn Nguồn nước

Qua việc phân tích đánh giá trên thì nước thô cho sinh hoạt và sản xuất sẽ là nguồn nước mặt các hồ hiện có là hồ Tràng Vinh, Quất Đông, Kim Tinh, Vạn Gia, Chúc Bài Sơn, Tài Chi cho Vùng cấp nước 1, 2, 3 và nguồn nước ngầm cho Vùng cấp nước 4.

14.3.5 Giải pháp cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu.

(1). Nguồn nước: 

(2). Công trình Đầu mối.

a. Công trình thu – trạm bơm 1.

Bảng Công suất dự kiến các Công trình cho KKTCK Móng Cái theo các GĐ
	Stt
	Công trình thu
	Các NMN được cấp nước thô
	Công suất cấp cho các NMN 

(m3/ngày)
	Công suất tổng cộng (m3/ngày)

	
	
	
	2020
	2030
	2020
	2030

	1
	Công trình thu hồ Quất Đông
	NMN Đoan Tĩnh
	5.400
	5.400
	80.000
	110.000

	
	
	NMN Quất Đông
	75.000
	105.000
	
	

	2
	Công trình thu hồ Kim Tinh
	NMN Kim Tinh
	2.000
	10.000
	2.000
	10.000

	3
	Công trình thu hồ Vạn Gia
	Trạm cấp nước Vạn Gia
	1.500
	4.000
	1.500
	4.000

	4
	Công trình thu hồ Tràng Vinh
	NMN Quảng Minh
	15.000
	40.000
	95.000
	120.000

	
	
	NMN Khu CN Hải Hà 2
	80.000
	80.000
	
	

	5
	Công trình thu hồ Tài Chi
	NMN Khu CN Hải Hà 1
	70.000
	70.000
	20.000
	20.000

	6
	Công trình thu hồ Chúc Bài Sơn
	
	
	
	50.000
	50.000


b. Các Nhà máy nước

Bảng công suất dự kiến các NMN cấp cho KKTCK Móng Cái 

	Vùng cấp nước
	Hạng mục
	Nguồn nước thô
	Công suất

(m3/ngày)

	
	
	
	2014
	2020
	2030

	Vùng 1
	NMN Đoan Tĩnh
	Hồ Quất Đông
	5.400
	5.400
	5.400

	
	NMN Kim Tinh
	Hồ Kim Tinh
	2.000
	2.000
	10.000

	
	NMN Quất Đông
	Hồ Quất Đông
	
	75.000
	105.000

	Vùng 2
	Trạm cấp nước Vạn Gia
	Hồ Vạn Gia
	290
	1.500
	4.000

	Vùng 3
	NMN Hải Hà
	Sông Hà Cối
	3.000
	3.000
	6.000

	
	NMN Quảng Minh
	Hồ Tràng Vinh
	
	15.000
	40.000

	
	NMN Khu CN Hải Hà 1
	Hồ Chúc Bài Sơn + Hồ Tài Chi
	
	70.000
	70.000

	
	NMN Khu CN Hải Hà 2
	Hồ Tràng Vinh
	
	80.000
	80.000

	Vùng 4
	Trạm cấp nước Cái Chiên
	Nước ngầm
	
	500
	1.000


(3). Mạng lưới Ống cấp nước.

· Vùng 1: Tiếp tục sử dụng mạng lưới ống hiện có trên địa bàn đường kính (300mm - (150mm. Đặt mới tuyến ống chuyển tải đường kính (900mm, (800mm, (700mm, (400mm từ NMN Quất Đông về phục vụ cho Vùng này. Tuyến ống (900mm dọc Quốc lộ 18 phục vụ cho khu A – Đô thị Móng Cái, tuyến ống (400mm phục vụ cho khu C – Trung tâm đô thị tích hợp. Đồng thời cũng đặt mới các tuyến ống phân phối chính dọc theo các trục đường, đường kính (600mm - (160mm, kết hợp với các tuyến ống hiện có phục vụ cho nhu cầu của toàn Vùng. 

· Vùng 2: Đặt mới tuyến ống chuyển tải đường kính (250mm và các tuyến ống phân phối chính dọc theo các trục đường chính của các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực đường kính (200 mm-  (160mm kết hợp với các tuyến ống hiện có phục vụ cho nhu cầu Vùng này.

· Vùng 3: Đối với nhu cầu sinh hoạt: Đặt mới các tuyến ống chuyển tải và phân phối chính đường kính (450mm-(160mm kết hợp với các tuyến ống hiện có. Đối với nhu cầu Công nghiệp: Đặt mới các tuyến ống chuyển tải và phân phối chính dọc các trục chính của khu công nghiệp cảng biển Hải Hà đường kính (800mm - (160mm.

· Vùng 4: Đặt mới các tuyến ống phân phối dọc theo các trục đường chính của xã Cái Chiên đường kính (150 mm-  (110mm phục vụ cho nhu cầu của xã.

(4). Áp lực.

Áp lực của mạng cấp 1 vào giờ cao điểm  ≥15m đủ cấp nước cho nhà từ 2 -3 tầng.

(5). Cấp nước chữa cháy.

Nguồn nước: Phối kết hợp từ 2 nguồn. Một từ hệ thống cấp nước tập trung, hai từ hệ thống mặt nước cảnh quan trong khu vực.

(6). Biện pháp bảo vệ môi trường.

· Khu vực bảo vệ nguồn nước: Xung quanh điểm lấy nước nguồn cho hệ thống cấp nước phải duy trì khu vực bảo vệ vệ sinh. 

Đối với nguồn nước ngầm: Xung quanh công trình khai thác (giếng khoan) với bán kính 25m. Cấm : Xây dựng các công trình làm nhiễm bẩn nguồn nước; Đào hố phân, rác, hố vôi; Chăn nuôi, đổ rác. 

Đối với nguồn nước mặt: trong khoảng 200m tính từ điểm lấy nước về phía thượng lưu và 100m về phía hạ lưu, không được xây dựng các công trình gây ô nhiễm nguồn nước (không xả nước thải, nước nông giang, chăn nuôi, tắm giặt).

· Khu vực bảo vệ nhà máy nước, trạm bơm tăng áp:  Trong phạm vi 30m kể từ chân tường các công trình xử lý phải xây dựng tường rào bảo vệ bao quanh khu vực trạm. Bên trong tường rào này không được xây dựng nhà ở, công trình vui chơi, sinh hoạt, vệ sinh.

· Khu vực bảo vệ đường ống cấp nước tối thiểu là 0,5m.

(7). Tổng hợp khối lượng và Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước Khu KTCK Móng Cái.

	Stt
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị
	Đơn giá (Triệu đồng)
	Khối lượng
	Thành tiền

(Triệu đồng)

	
	
	
	
	2020
	2030
	2020
	2030

	A
	Công trình thu
	m3/ngày
	0,8
	246.500
	57.500
	197.200
	46.000

	B
	Nhà máy nước
	m3/ngày
	5
	242.000
	61.000
	1.210.000
	305.000

	C
	Trạm bơm tăng áp
	m3/ngày
	2,25
	76.000
	21.000
	171.000
	47.250

	D
	Đường ống
	
	
	
	
	
	

	1
	Ống gang Ø900
	m
	10,5
	3.630
	
	38.115
	

	2
	Ống gang Ø800
	m
	8,5
	2.690
	
	22.865
	

	3
	Ống gang Ø700
	m
	7
	11.530
	
	80.710
	

	4
	Ống gang Ø600
	m
	5,5
	4.950
	
	27.225
	

	5
	Ống gang Ø500
	m
	4
	4.500
	
	18.000
	

	6
	Ống gang Ø450
	
	3,5
	2.690
	
	9.415
	

	7
	Ống gang Ø400
	
	3
	9.680
	1.750
	29.040
	5.250

	8
	Ống gang Ø300
	
	2
	11.540
	2.880
	23.080
	5.760

	9
	Ống gang Ø250
	
	1,5
	580
	11.190
	870
	16.785

	10
	Ống gang Ø200
	
	1,2
	31.950
	9.250
	38.340
	11.100

	11
	Ống nhựa HDPE Ø160
	m
	0,9
	14.380
	12.740
	12.942
	11.466

	12
	Ống nhựa HDPE Ø110
	m
	0,45
	1.290
	6.500
	581
	2.925

	E
	Phụ kiện đường ống
	
	30%
	
	
	90.355
	15.986

	F
	Cộng
	
	
	
	
	1.969.737
	467.522

	G
	Chi phí khác
	
	20%
	
	
	393.947
	93.504

	H
	Tổng cộng
	
	
	
	
	2.363.685
	561.026


C.7. Kết luận và Kiến nghị

Kết luận

· Phần quy hoạch cấp nước trong đồ án đã định hướng về vùng cấp nước, nguồn nước cấp cho từng vùng, vị trí, quy mô các nhà máy nước, trạm cấp nước, các trạm bơm tăng áp, mạng lưới ống chuyển tải và phân phối...đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái theo các giai đoạn phát triển.

Kiến nghị

· Cần sớm đầu tư để thay đổi nguồn nước thô cấp cho nhà máy nước Đoan Tĩnh từ sông Ka Long thành hồ Quất Đông.

· Cần sớm đầu tư xây dựng các công trình thu nước hồ Tràng Vinh, Chúc Bài Sơn, Tài Chi và các đường ống dẫn nước thô từ các công trình thu này về đến khu xử lý của các NMN của khu Công nghiệp, cảng biển Hải Hà nhằm đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng nước của khu này.

14.4 Định hướng cấp điện, chiếu sáng đô thị
14.4.1 Dự báo nhu cầu cấp điện

a. Chỉ tiêu cấp điện

· Chỉ tiêu cấp điện cho dân cư đô thị giai đoạn dài hạn được xác định theo: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01: 2008.

Bảng chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt

	TT
	Chỉ tiêu
	Giai đoạn đầu
(10 năm)
	Giai đoạn dài hạn
(sau 10 năm)

	
	
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô 
thị loại

II-III
	Đô 
thị loại

IV-V
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị
loại

II-III
	Đô thị loại
IV-V

	1
	Điện năng (KWh/người.năm)
	1400
	1100
	750
	400
	2400
	2100
	1500
	1000

	2
	Phụ tải (W/người)
	500
	450
	300
	200
	800
	700
	500
	330


b. Nhu cầu phụ tải điện

Tổng công suất yêu cầu từ thanh cái 22kV của khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là: 
· Năm 2020: 993,88MW 

· Năm 2030: 1090MW 

14.4.2 Phương án cấp điện

a. Nguồn điện

Theo QH phát triển điện lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2015 có xét đến 2020  và QH cấp điện vùng tỉnh Quảng Ninh:

· Giai đoạn đến năm 2020

Xây dựng NMNĐ Miền Bắc ( 1000MW)

Dự kiến xây mới 2 trạm 220kV Hải Hà(2x250)MVA, Trạm 220kV Móng Cái 1X250MW.

Nâng công suất Trạm 110kv Quảng Hà 25MW, Trạm 110kv Móng Cái 2x40MW

Xây mới 8 trạm 110kv 

· Giai đoạn ngoài năm 2030

Nâng công suất NMNĐ Miền Bắc ( 2000MW)

b. Lưới điện
· Lưới 220,110kv

Căn cứ dự báo nhu cầu điện, các nguyên tắc, cơ sở thiết kế…dự kiến thiết lập các giải pháp quy hoạch lưới, Phân bố hướng tuyến trạm, lưới  220KV căn cứ chính dựa vào Quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh Quảng Ninh, Quy hoạch cấp điện vùng tỉnh Quảng Ninh . 
· Trạm Lưới hạ thế

Lưới điện trung thế khu vực nội thị của thành phố và thi xã dùng cáp ngầm XLPE - 240mm2

Lưới điện trung thế khu vực ngoại thị dùng dây nhôm lõi thép bọc cách điện tiết diện ≤ 185mm2 

Trạm phân phối sử dụng TBA 3pha, kiểu dạng cột, kios công suất từ 250 – 1000Kva

14.5 Định hướng thông tin liên lạc

14.5.1 Viễn thông

· Hệ thống chuyển mạch

Mở rộng và xây mới, tăng dung lượng, thay thế và nâng cấp các tổng đài điều khiển, tổng đài vệ tinh hiện có để đảm bảo nhu cầu thuê bao trong tương lai.
· Hệ thống truyền dẫn

Trước mắt cần kết nối các vòng ring với nhau. Đặc biệt cần phải hoàn thành vòng ring giữa khu vực Hải Hà và Móng Cái với hệ thống truyền dẫn chung của tỉnh Quảng Ninh.
· Hệ thống mạng ngoại vi
Ngầm hóa mạng cáp ngoại vi đã và đang khai thác trên toàn bộ các tuyến đường thuộc địa bàn khu vực tp Móng Cái, khu Công nghiệp và cảng biển Hải Hà, khu đô thị mới ven biển Quảng Minh, khu TT hỗn hợp mới, khu DL cao cấp Vĩnh Thực. 

14.5.2 Công nghệ thông tin

Công nghệ mạng thế hệ tiếp theo (Next Generation Networks- NGN), Công nghệ WiMax, Công nghệ 3G/4G và Mobile Internet sẽ là công nghệ chủ yếu được khai thác trong những năm tiếp theo.

14.5.3 Hệ thống bưu chính 


Phát triển bưu chính theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, kết hợp cung cấp các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội
14.6 Định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang 

14.6.1 Định hướng thoát nước thải

a) Phân chia lưu vực thoát nước:

· Thành phố Móng cái:  5 lưu vực thoát nước:
· Lưu vực 1: Phía Đông sông Ka Long.Nước thải được thu gom và tập trung về trạm xử lý nước thải tại phường Hải Hòa với công suất 14.000 (m3/ngđ)
· Lưu vực 2: Phía Tây sông Ka Long. Nước thải được thu gom và đưa về trạm xử lý đặt tại phường Vạn Ninh với công suất 17.000 (m3/ ngđ).
· Lưu vực 3 là khu vực Trà Cổ. Nước thải được thu gom và tập trung về trạm xử lý phường Bình Ngọc với công suất 7.000 (m3/ ngđ).
· Lưu vực 4: Khu đô thị mới thuộc xã Hải Tiến. Đặt trạm xử lý nước thải với công suất 3.000 (m3/ ngđ) để xử lý cho khu đô thị.
· Lưu vực 5: Khu nghỉ dưỡng của thành phố thuộc xã Vĩnh Thực. Đặt 1 trạm xử lý với công suất 5.000 (m3/ ngđ) để thu và xử lý cho khu vực này.
· Huyện Hải Hà3 lưu vực thoát nước:
· Lưu vực 1: Thị trấn Quảng Hà cũ. Nước thải được thu gom và vận chuyển về trạm xử lý nước thải đặt tại xã Quảng Trung với công suất trạm 10.000 (m3/ ngđ).
· Lưu vực 2: Các khu đô thị mới phía Đông thị trấn Quảng Hà. Xây dựng 1 trạm xử lý nước thải với công suất 9.000 (m3/ ngđ) tại khu đô thị mới Quang Minh gần sông Hà Cối.
· Lưu vực 3: Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Xây dựng 1 trạm xử lý cho khu vực với công suất trạm là 3.000 (m3/ ngđ)
b) Lựa chọn hệ thống thoát nước

· Khu vực đô thị: 
Đối với các khu dân cư cũ đã có hệ thống thoát nước chung: xây dựng hệ thống thoát nước riêng theo dự án cải thiện vệ sinh môi trường Thành phố.

Các khu vực phát triển mới, chưa có hệ thống thoát nước, sử dụng hệ thống thoát nước thải  riêng hoàn toàn, xử lý nước thải tập trung. 
Các khu vực đã lập dự án,  hệ thống thu gom và xử lý nước thải được thực hiện theo dự án riêng.

· Khu vực nông thôn:

100% các hộ gia đình phải sử dụng xí hợp vệ sinh, khuyến khích sử dụng bể tự hoại hợp quy cách.

Các điểm dân cư nông thôn có lượng nước nhỏ và phân tán: xây dựng mương đậy đan, thoát nước chung với nước mưa, tận dung hệ thống kênh, mương nội đồng; ao, hồ sẵn có ngoài đồng để xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên.

· Bệnh viện: Nước thải y tế phải được thu gom theo hệ thống riêng và phải xử lý đến giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung.
· Khu công nghiệp: XLNT cục bộ trong nhà máy để làm sạch nước thải tới giới hạn C theo QCVN 40-2011/BTNMT.
· Khu du lịch: ưu tiên xử lý cục bộ nước thải cho từng công trình hoặc nhóm công trình  bằng các loại bể tiên tiến như bể tự hoại cải tiến (BASTAF-F), bể lọc kỵ khí với lớp vật liệu nổi, bể lọc ngược qua tầng bùn kỵ khí (UASB) hoặc các loại công trình xử lý sinh học kiểu hợp khối theo công nghệ hiện đại (JRY) có hiệu suất sử dụng cao, tốn ít diện tích. Nước thải sau các bể này sẽ được xử lý triệt để bằng hệ thống hào lọc hoặc tận dụng lại để tưới cây, rửa đường…
Định hướng quản lý chất thải rắn

Phân loại chất thải rắn tại nguồn.

CTR sinh hoạt xử lý tại Khu LHXLCTR xã Quảng Nghĩa, diện tích: 22Ha, công suất 250Tấn/ngày.

CTR công nghiệp nguy hại: xử lý tại khu xử lý CTRCN tạo thành phố Cảm Phả;
CTR bệnh viện: thiêu đốt nhiệt độ cao có xử lý khí thải lò đốt. Sản phẩm sau đốt đưa về chôn lấp tại KLHXLCTR xã Quảng Nghĩa;
Nghĩa trang

Các nghĩa trang hiện có tại khu vực đô thị đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường từng bước cải tạo, mở rộng thành nghĩa trang công viên; 

Quy hoạch mới các nghĩa trang tập trung theo định hướng nghĩa trang công viên.

Các nghĩa trang phân tán khu vực nông thôn có quy mô nhỏ, không đủ khoảng cách ly theo quy chuẩn phải có kế hoạch di chuyển đến nghĩa trang tập trung ở các xã theo quy hoạch.

15 ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
15.1 Mục tiêu và chỉ tiêu bảo vệ môi trường khi thực hiện quy hoạch KKT cửa khẩu Móng Cái

a. Mục tiêu môi trường

· Phát triển dải ven biển trên địa bàn theo hướng bền vững, hài hòa các yếu tố phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên, chất lượng cuộc sống được cải thiện. 

· Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do hoạt động cảng biển, công nghiệp, du lịch. 

· Khắc phục ô nhiễm môi trường, trước hết ở những nơi đã bị ô nhiễm , phục hồi các hệ sinh thái đã bị suy thoái, từng bước nâng cao chất lượng môi trường.

b. Chỉ tiêu môi trường

· Giữ vững và củng cố môi trường cảnh quan của các vùng sinh thái đặc thù. Bảo vệ tài nguyên, các hệ sinh thái ven biển và hệ sinh thái rừng.

· Quản lý tốt môi trường các đô thị, KCN, Cụm CN, các điểm du lịch nhằm ngăn ngừa ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất và nước.

· Đến năm 2030, thu gom và xử lý 100% rác thải sinh hoạt ở đô thị và 85% rác thải sinh hoạt ở nông thôn, 100% chất thải công nghiệp nguy hại, chất thải y tế; thu gom và xử lý khoảng 80% nước thải.

· Giảm nhẹ tác động môi trường tại các khu vực được dự báo có nguy cơ cao trong tương lai.

Phân vùng môi trường khu kinh tế Móng Cái

Đề xuất phân vùng môi trường theo 3 khu vực sau

· Vùng bảo tồn: vùng bảo tồn là những vùng được chính thức được bảo vệ môi trường ở cấp quốc gia và cấp địa phương. Vùng này sẽ được kiểm soát dựa trên luật và quy chế liên quan. Các biện pháp chính được thực hiện trong khu vực này là:

· Bảo vệ các nguồn cấp nước thông qua kiểm soát hoặc hạn chế những hoạt động phát triển ở các khu vực rừng đầu nguồn quan trọng có vai trò là nguồn cấp nước.

· Vùng quản lý môi trường tích cực: vùng quản lý môi trường tích cực là những khu vực được khai thác có cân nhắc tới sử dụng bền vững các tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động kinh tế có tôn trọng hài hòa với bảo vệ môi trường. 

· Vùng phát triển ( với các biển pháp cân nhắc tới môi trường): vùng phát triển bao gồm những khu vực áp dụng những quy chế liên quan đối với thay đổi mục đích sử dụng đất.

Bảng: Bảng mô tả tiểu vùng khu kinh tế Móng Cái

Các khu vực  trong vùng bảo vệ-đặc trưng khái quát và giải pháp quản lý, bảo vệ

	Stt
	Tên
	Đặc điểm ( Phân bố, đặc điểm tự nhiên, vấn đề môi trường cần quan tâm
	Yêu cầu quản lý và bảo vệ

	1A
	Khu vực rừng đầu nguồn
	· Phân bổ chủ yếu ở những nơi đồi núi.

· Chức năng: bảo vệ,điều tiết nguồn nước cho các dòng chảy, các hồ chứa nước để hạn chế lũ lụt, giảm xói mòn,bảo vệ đất, ngăn chặn sự bồi đắp lòng sông, lòng hồ

· Yêu cầu: phải tạo thành vùng tập trung tập trung có cấu trúc hỗn loài, nhiều tầng, có độ che phủ của tán rừng ( theo quy định chung độ che phủ phải đạt 60% trở lên ).
	· Bảo vệ rừng và đa dạng sinh học, kết hợp tái sinh rừng, ổn định độ che phủ rừng ở tỷ lệ cao, phải đạt từ 60% trở lên.

· Nghiêm cấm các loại hoạt động chặt phá rừng phòng hộ


Các khu vực trong vùng quản lý-đặc trưng khái quát và giải pháp quản lý, bảo vệ

	Stt
	Tên
	Đặc điểm ( Phân bố, đặc điểm tự nhiên, vấn đề môi trường cần quan tâm
	Yêu cầu quản lý và bảo vệ

	1B
	Khu vực bảo vệ rừng ngập mặn.
	· Đất mặn ven biển chiếm diện tích; nước lợ và các chỉ tiêu lý hóa phù hợp cho nuôi trồng thủy sản

· Rừng ngập mặn bị suy giảm nhanh, trong đó một phần lớn được chuyển dodỏi sang đầm nuôi trồng thủy sản
	· Không cho phép chặt phá rừng ngập mặn

· Phục hồi rừng ngập mặn.

· Nâng cao nhận thức của nhân dân 

	2B
	Khu vực nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản.
	· Vùng có tiềm năng lớn về nuôi trồng thủy sản.

· Nuôi trồng thủy sản chủ yếu phụ thuộc vào nguồi nước tự nhiên.

· Môi trường nước có xu hướng ngày càng bị ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của con giống. Đây cũng là một trong những nguyên nhân căn bản ảnh hưởng đến việc kiểm soát dịch bệnh và gặp nhiều khó khăn


	· Quản lý, khai thác bền vững và bảo vệ tài nguyên biển.

· Mở rộng và phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản các loài có giá trị kinh tế cao. Phát triển đánh bắt thủy sản xa bờ.

	3B
	Khu vực môi trường công nghiệp
	· Khu công nghiệp đông nam Hải Hà và khu công nghiệp Hải Yến

· Vấn đề môi trường quan tâm: các chất thải từ các khu CN có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước do nước thải, ô nhiễm dầu, một số nơi ô nhiễm khí khi nhà máy đi vào hoạt động
	· Áp dụng các công nghệ tiên tiến để đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm nhiên liệu đầu vào và các chất thải ở đầu ra đảm bảo trong giới hạn cho  phép.

· Quản lý nghiêm ngặt các chất thải từ các nhà máy, xi nghiệp, các khu công nghiệp, 

	4B
	Khu vực kinh tế cửa khẩu
	· Phân bố tại 2 cửa khẩu: Bắc Phong Sinh và Móng Cái.

· Vấn đề môi trường quan tâm:

+ Nảy sinh các vấn đề môi trường xuyên biên giới; dịch bệnh theo đường hàng hóa, nhập xuất sinh vậy khó kiểm soát…

+ Dân số cơ học tăng nhanh và tăng các đầu xe tham gia giao thông và vận chuyển hàng hóa vì vậy có nguy cơ ô nhiễm môi trường nước thải, chất thải rắn, ô nhiễm bụi và tiếng ồn
	· Kiểm tra nghiêm ngặt các hàng hóa xuất nhập khẩu.

· Thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn.

· Sử dụng các loại xe đảm bảo, ít gây ô nhiễm. Tránh gây ô nhiễm không khí ( bụi và tiếng ồn) 


Các tiểu vùng trong vùng phát triển thân thiện môi trường -đặc trưng khái quát và giải pháp quản lý, bảo vệ

	STT
	Tên
	Đặc điểm ( Phân bố, đặc điểm tự nhiên, vấn đề môi trường cần quan tâm
	Yêu cầu quản lý và bảo vệ

	1C
	Khu vực ưu tiên phát triển du lịch cao cấp
	· Phân bổ ở nơi có tiềm năng phát triển du lịch cao cấp như Vân Đồn,Trà Cổ…

· Hoạt động nhà hàng, khách sạn

· Các vấn đề về nước thải, rác thải trong các nhà hàng, khách sạn, khu vực bờ biển cần được giải quyết một cách triệt để.


	· Quản lý môi trường nghiêm ngặt đối với nhà hàng, khách sạn.

· Tạo thói quen cho du khách, cộng đồng và những người trực tiếp làm du lịch có ý thức thực hiện bảo vệ môi trường. 

	2C
	Khu vực đô thị thương mại – dịch vụ - du lịch.
	· Phân bổ ở thành phố Móng Cái, trung tâm thị trấn Hải Hà.

· Các hoạt động chính: thương mại, dịch vụ và du lịch.


	· Nâng cao chất lượng môi trường không khí.

· Cải thiện điều kiện thoát nước thải và xử lý nước thải

· Thu gom chất thải rắn

	3C
	Khu vực môi trường quần cư nông thôn đồi núi và sản xuất nông lâm kết hợp
	· Phân bố ở các khu vực nông thôn đồi núi.

· Vấn đề môi trường cần quan tâm:

+ Thiếu nước sạch trong sinh hoạt.

+ Vệ sinh nông thôn chưa đảm bảo + Chất thải rắn sinh hoạt tự thu gom theo hộ gia đình và tự xử lý theo kiểu truyền thống nông thôn – tự đốt rác, tuy nhiên không thể xử lý được 100%

· Xói mòn đất do canh tác chưa hợp lý.
	· Giải pháp dựa 

· Tuyên truyền, nâng cao ý thức hiểu biết về bảo vệ môi trường,.

· Quản lý theo tinh thần của dự án phát triển nông thôn mới.

· Riêng đối với chất thải rắn sinh hoạt, bước đầu hướng dẫn cộng đồng tự thu gom và xử lý theo cách truyền thống đốt rác.
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Hình: Sơ đồ mô tả phân vùng KKT cửa khẩu Móng Cái

15.2 Dự báo diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch

a. Môi trường nước

· Nước thải sinh hoạt và công nghiệp

Tổng khối lượng phát sinh nước thải đô thị được dự báo của khu kinh tế Móng Cái năm 2020 là 383.000 m3/ng.đ, ước tính gấp 2,0 lần lượng nước thải phát sinh năm 2013.

Tổng khối lượng phát sinh nước thải công nghiệp là 358.380  m3/ng.đ. Trong đó Khu công nghiệp Hải Yên đang hoạt động vào có kế hoạch nâng cấp công suất xử lý nước thải phù hợp với các dự báo phát sinh nước thải công nghiệp.

 Như vậy, nguồn gây ô nhiễm nước tiềm năng là nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Nếu không quản lý và vận hành tốt hệ thống dẫn cũng như quy trình xử lý thì cả nước ngầm và nước mặt sẽ bị ô nhiễm do : sự rò rỉ của nước thải qua đường ống, xử lý không đạt tiêu chuẩn vì sự cố trong khi xử lý. 

· Nước thải từ tàu thuyền.

Hoạt động của cảng, sinh hoạt của thủy thủ  trong thời gian neo đậu ảnh hưởng đến nếp sống của cư dân địa phương, cảnh quan và du lịch,gây nguy cơ ô nhiễm môi trường nước và môi trường không khí.. Đặc biệt, khu vực cảng Mũi Ngọc ở vị trí khu du lịch Trà Cổ cũng cần được lưu ý, phòng ngừa 

Trong quá trình xây dựng cảng, các hoạt động nạo vét có thể làm thay đổi hệ sinh thái đáy, bóc bỏ lớp cư trú của động vật đáy, làm khuấy động lớp bùn đáy nơi chứa nhiều các chất ô nhiễm có độc tính cao ( kim loại nặng, các trầm tích …). 

Vì vậy,khi triển khai dự án, cần dự báo định lượng đầy đủ các tác động nói trên, đồng thời có những giải pháp giảm thiểu thích hợp.

b. Môi trường đất

     Việc san ủi các khu vực địa hình cao và san lấp các khu vực có địa hình thấp hơn để tạo mặt bằng xây dựng cho đô thị thì quá trình xây dựng hệ thống nhà ở, xí nghiệp công nghiệp, đường xá, cầu cống…

     Ngoài ra, việc khai thác khoáng sản cũng làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất, gây xói mòn, bồi lắng đất, làm thay đổi địa hình và cấu trúc nền rắn, làm gia tăng hàm lượng các kim loại nặng trong đất.

     Tuy nhiên, diện tích đất nông, lâm nghiệp hiện tại trong diện chuyển đổi mục đích sử dụng có giá trị kinh tế và môi trường không lớn và các tác động được dự báo đều có thể chủ động khắc phục được bằng các biện pháp thích hợp nên việc thay đổi mục đích sử dụng đất theo đồ án là hợp lý.

c. Môi trường không khí và tiếng ồn

     Tác động trực tiếp và rõ rệt nhất đến môi trường không khí, tiếng ồn trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong tương lai là giao thông, đầu tư xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản. Bên cạnh đó, sự gia tăng lượng chất đốt sử dụng tại các nhà máy, khu công nghiệp, nhà dân cũng làm tăng các chất gây ô nhiễm không khí (COX, NOX, SO2, ...). 

     Ngoài các nguồn gây tiếng ồn nền hiện có, tiếng ồn sẽ tăng mạnh trong giai đoạn đầu tư xây dựng do tiếng ồn sinh hoạt của công nhân tham gia thi công, tiếng ồn phát sinh  trong quá trình giải phóng mặt bằng xây dựng, từ các phương tiện vận chuyển máy móc thi công trên công trường…có thể ảnh hưởng đến các vùng sinh sản, sinh sống của các loài động thực vật. Tuy nhiên, tác động này chỉ có tính ngắn hạn và có thể ngăn chặn.

d. Chất thải rắn.

Theo đồ án quy hoạch, lượng CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp và CTR y tế cần được thu gom và xử lý riêng.

Việc xây dựng khu xử lý CTR bước đầu ưu tiên cho giải pháp chôn lấp hợp vệ sinh và chế biến phân hữu cơ, sau đó từng bước xây dựng các đơn vị tái chế để biến chất thải thành nguyên liệu cho khu công nghiệp. Mặt khác, giảm thiểu áp lực của CTR đến môi trường còn được thực hiện bằng phân loại CTR tại nguồn để tăng tỷ trọng rác có thể chế biến thành phân hữu cơ, tăng sử dụng lại và sử dụng các sản phẩm tái chế.

e. Đa dạng hệ sinh học

· Cảng biển và khu công nghiệp Hải Hà : tác động nghiêm trọng tới hệ sinh thái rừng ngập mặn và hệ sinh thái biển ven bờ.

· Đường cao tốc Hạ Long – Móng Cái : Hoạt động thi công đường cao tốc có thể gây tác động tới hệ sinh thái, đặc biệt là thông qua những thay đổi về địa hình, thủy văn. 

· Hoạt động du lịch : có thể làm giảm tính đa dạng sinh học trong khu vực.
15.3 Đề xuất giải pháp tổng thể ngăn ngừa, giảm thiểu tác động môi trường
· Giải pháp công nghệ giảm thiểu ô nhiễm
· Đối với nước thải 

- Nước thải công nghiệp: Cấm xả nước thải chưa xử lý ra nguồn. Từng bước áp dụng các công nghệ phù hợp với mỗi ngành công nghiệp. Mỗi xí nghiệp công nghiệp đều có hệ thống xử lý riêng và chất lượng nước sau khi xử lý phải đạt QCVN40:2011/BTNMT 

- Nước thải sinh hoạt tại các đô thị, khu dân cư: được thu gom tập trung và xử lý cục bộ tại ngay những nơi phát thải 

- Nước thải khu vực nông thôn: khuyến khích các hộ dân sử dụng hố xí tự hoại và hố xí hợp vệ sinh

· Đối với chất thải rắn: 

- CTR từ các hoạt động công nghiệp và sinh hoạt:  phân loại riêng các loại CTR. Tránh chôn lấp CTR nguy hại chung với chất thải rắn không nguy hại.

- Đối với CTR sinh hoạt đô thị và CTR sinh hoạt các khu công nghiệp:  đảm bảo công tác thu gom được thực hiện hàng ngày và do một đơn vị chịu trách nhiệm quản lý. Khuyến khích áp dụng công nghệ  mới 

- Đối với chất thải rắn y tế: Chất thải rắn y tế cần được thu gom và xử lý riêng. Có thể đầu tư lò đốt CTR y tế cho bệnh viện đa khoa Hải Hà  và tại Móng Cái.

· Đối với ô nhiễm không khí, tiếng ồn:

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp trong vùng gây ô nhiễm bụi cao:  lắp đặt hệ thống thông gió tại các khu vực sản xuất. Đầu tư các trang thiết bị xử lý ô nhiễm ngay khi các doanh nghiệp đi vào hoạt động. 

- Tại các khu tập trung dân cư (các khu chợ, …):  nên bố trí trồng cây xanh bên đường tại các nút giao thông có mật độ phương tiện qua lại cao, trồng cây xanh quanh khu vực các cụm công nghiệp gây ô nhiễm bụi, các cảng hàng không nhằm giảm thiểu ô nhiễm bụi và tiếng ồn.

*Xử lý ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông đô thị: bố trí trồng cây xanh bên đường ,tăng cường sử dụng các phương tiện ít gây ô nhiễm, rửa đường thường xuyên 
· Xử lý ô nhiễm không khí do hoạt động công nghiệp: 

· Hiện đại hoá thiết bị 
· Thiết kế các bộ phận giảm âm
· Thực hiện các giải pháp kỹ thuật để hạn chế sự lan truyền tiếng ồn : buồng cách âm, tấm cách âm, thiết bị cách âm cho các thiết bị gây ồn nhiều.
· Sử dụng công nghệ sản xuất có khả năng giảm thiểu chất thải bao gồm:
· Thay thế nguyên, nhiên liệu đầu vào: Các nguyên, nhiên liệu chứa nhiều chất độc hại được thay thế bằng nguyên liệu, nhiên liệu không độc hoặc ít chất độc hơn 
· Thay đổi công nghệ sản xuất
· Sử dụng chu trình sản xuất khép kín: Sử dụng tuần hoàn toàn bộ hoặc một phần chất thải làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất.
· Giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm

· Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí: 

· Nhằm giảm nguồn thải xen kẽ trong các khu dân c​ư và định hướng phát triển hợp lý các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn khu kinh tế 
· Các ngành công nghiệp chế biến, phải thường xuyên kiểm soát môi trường định kỳ. Khuyến khích và bắt buộc các nhà máy và xí nghiệp cũ đầu t​ư công nghệ sản xuất mới, áp dụng công nghệ tiên tiến sản xuất sạch hơn.  
· Quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất:
Việc quản lý các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần đảm bảo diện tích cây xanh đô thị.

· Các biện pháp khống chế giảm tiếng ồn:

 Bố trí khoảng cách an toàn từ đường giao thông tới nhà dân và các khu vực lân cận, đồng thời bố trí mật độ cây xanh thích hợp
a. Chương trình quản lý, giám sát môi trường

· Giám sát chất lượng nước mặt

Tần suất giám sát: 4 lần/năm đối với điểm giám sát.

Vị trí lấy mẫu: xem bản vẽ

· Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý

Tần suất giám sát: 4 lần/năm đối với điểm giám sát.

Vị trí lấy mẫu: 01 điểm đầu ra khỏi hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (pH, BOD5, COD, SS, tổng N, tổng P, Coliform).

· Giám sát chất lượng không khí

· Vị trí giám sát lấy mẫu thể hiện trên bản vẽ. Do hướng gió thay đổi trong năm do đó cần thay đổi vị trí lấy mẫu giám sát cho phù hợp.

· Tần suất giám sát: Thực hiện giám sát trong suốt quá trình quy hoạch.
Vị trí quan trắc cố định: 4 lần/năm

· Thời gian giám sát: Tiến hành giám sát  định kỳ trong suốt giai đoạn xây dựng. Đối với chỉ tiêu có thể phát hiện nhanh như tiếng ồn thì có thể theo dõi hàng ngày. Các chỉ tiêu còn lại có thể đo đạc 4 lần/năm, 1 lần vào mùa khô và 1 lần vào mùa mưa.
· Giám sát chất thải rắn

· Chất thải rắn sinh hoạt: thu gom hàng ngày và được thải bỏ theo quy định của chất thải rắn sinh hoạt. Tần suất thu gom 1 lần/ngày;

· CTR công nghiệp được thu gom và xử lý riêng;

· Các chất thải rắn sinh ra trong quá trình hoạt động của nhà máy xử lý nước thải: bùn cặn từ bể lắng xả ra được phơi khô hồ lắng, phơi bùn, các loại cặn vôi, phèn…được thu gom theo tần suất 3 lần/tuần hoặc có thể nén ép làm khô bùn cặn bằng máy rồi tái sử dụng để bón ruộng.

· Kết luận: Trong quá trình thực hiện quy hoạch có ảnh hưởng cả về mặt tích cực lẫn về mặt tiêu cực đến điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái và môi trường kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nếu quy hoạch xây dựng khu kinh tế cử khẩu Móng Cái thực hiện nghiêm túc đồng thời với việc thực hiện các chính sách/giải pháp quy hoạch bảo vệ môi trường, xử lý chất thải và giảm thiểu tác động bất lợi thì các tác động xấu nêu trên sẽ giảm đáng kể về quy mô và phạm vi, đồng thời các tác động tích cực sẽ được phát huy. Đặc biệt, nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý về mặt môi trường cần theo sát việc xả thải vào nguồn tiếp nhận của các KCN, các cơ sở sản xuất; Tăng cường thanh, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường; và đánh giá tác động môi trường của từng dự án cụ thể. 

16 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

16.1 Kết luận
Đồ án QH đã được nghiên cứu bám sát yêu cầu nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch KKT Cửa Khẩu Móng Cái tại Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Quy hoạch đã khai thác triệt để các lợi thế của khu vực từ vị trí, lợi thế trong mối quan hệ vùng, điều kiện tự nhiên, cảnh quan môi trường, hạ tầng kỹ thuật đến các cơ hội trong chỉ đạo tư duy chiến lược: 1 Tâm, 2 Tuyến đa chiều, hai điểm đột phá của Tỉnh 

Đồ án QH đã tạo dựng cấu trúc không gian Khu Kinh tế với 01 trục, 02 vùng (phía Bắc và phía Nam) với 03 trung tâm (01 trung tâm hạt nhân là đô thị tích hợp mới và 02 trung tâm động lực là trung tâm Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà và thành phố cửa khẩu Móng Cái). Khu kinh tế có các đặc điểm nổi trội gồm cả cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường sắt và đường thủy, có các đầu mối giao thông thông qua các khu chức năng chính như: Khu Cửa khẩu Quốc tế, Khu hợp tác song phương (Khu Phi Thuế Quan), Khu dịch vụ tài chính thương mại, vui chơi giải trí; các khu công nghiệp, dịch vụ du lịch biển đảo, sinh thái gò đồi; các khu đô thị, nông thôn… gắn với kết cấu giao thông đường bộ.

Đồ án QH hướng tới tầm nhìn xây dựng KKT Cửa khẩu Móng Cái phát triển độc đáo, khác biệt, hiện đại, văn minh trở thành một cánh cửa mới mở ra thế giới, cùng với Vân Đồn trở thành một khu vực phát triển năng động, có sự cạnh tranh cao trong khu vực, tạo nên không gian kết nối giao thương giữa Việt Nam – Trung Quốc, giữa Việt Nam + ASEAN và Trung Quốc và ngược lại, tạo nên điểm đột phá trong tổng thể không gian tỉnh Quảng Ninh với Quốc gia. 
16.2 Kiến nghị
Mặc dù, đến nay riêng thành phố Móng Cái đã tự cân đối được ngân sách và đóng góp rất tích cực cho ngân sách tỉnh và Trung ương, đồng thời thành phố cũng đã tích cực triển khai đa dạng các phương thức huy động vốn từ nguồn tại chỗ và huy động từ các thành phần kinh tế khác trong và ngoài nước, tuy vậy tổng nhu cầu vốn dự kiến cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại KKTCK Móng Cái là rất lớn, tổng nguồn vốn dự kiến trong cả hai giai đoạn 2015-20120 và 2020-2030 cho việc triển khai các dự án tại KKTCK Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là rất lớn so với khả năng cân đối của tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà nói riêng.

Căn cứ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị (tại Kết luận số 47-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 06/05/2009) có "đồng ý để Quảng Ninh triển khai việc thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và "Bộ Chính trị đồng ý với kiến nghị của tỉnh (Quảng Ninh) về chính sách hỗ trợ một phần (theo tỷ lệ nhất định) cho tỉnh từ nguồn thu của ngành công nghiệp khai thác than, từ nguồn thu thuế XNK. Giao cho Ban cán sự đảng Chính phủ nghiên cứu để sớm có một cơ chế đặc thù áp dụng đối với Quảng Ninh và các tỉnh có tính chất đặc thù để khuyến khích, động viên đối với những tỉnh có nguồn thu cao để tái đầu tư có mục tiêu trở lại cho phát triển hạ tầng, các công trình công cộng, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững"[image: image7.png]
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Hình: Bản đồ định hướng phát triển không gian KKTCK Móng Cái
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Hình: Khu A KKTCK Móng Cái – Trung tâm động lực
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Hình: Khu B - Khu vực Hải Hà
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Hình: Khu C - KKTCK Móng Cái
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Hình: Khu D - Khu du lịch biển đảo phía Nam
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Hình: Khu E - Khu du lịch thương mại vùng biên và phát triển nông thôn mới (phía Bắc)
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